
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2020Số: 200001068/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 18009122/HSCBA-HCM  Ngày: 24/06/2020
2. Địa chỉ: Số 9 đường số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Họ Kẹp Và Phụ Kiện Khâu
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn áp dụng: EN ISO 13485:2016
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: ASANUS Medizintechnik GmbH
Địa chỉ chủ sở hữu: 78579 Neuhausen ob Eck/Tuttlingen
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 028 2253 4924 Điện thoại di động: 0909892336

Địa chỉ: Sô 9 Đương số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x



9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
ĐƠN VỊ 

TÍNH

CHỦNG 

LOẠI SẢN 

PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, 

NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

1

Kẹp giữ chỉ , Marburg kiểu thẳng, cross-

ngàm có răng , đầu 2,5 mm 140 mm, 5 

1/2" 

Cái/Chiếc DZ0400 Cái/Bộ

2
Kẹp giữ chỉ "Goslee" thẳng, 1 side cross-

surrated,1 side trơn 140 mm, 5 1/2" 
Cái/Chiếc DZ0403 Cái/Bộ

3
Kẹp cắt đinh xoẳn chỉ thẳng hẹp ngàm 

125mm 5"
Cái/Chiếc DZ0404 Cái/Bộ

4
Kẹp cắt đinh xoẳn chỉ thẳng 135mm 5 

1/4"
Cái/Chiếc DZ0405 Cái/Bộ

5
Kẹp cắt đinh xoẳn chỉ thẳng 140 mm 5 

1/2"
Cái/Chiếc DZ0406 Cái/Bộ

6
Kẹp cắt đinh xoẳn chỉ cán vàng đầu TC 

125mm, 5" long
Cái/Chiếc DZ0410 Cái/Bộ

7 Kẹp dẵn chỉ "Korkhaus" dài 150 mm, 6" Cái/Chiếc DZ0415 Cái/Bộ

8
Kẹp nha khoa chỉ flat/round đầu 150 mm, 

6" long
Cái/Chiếc DZ0420 Cái/Bộ

9
Kẹp cắt chỉ thẳng, chỉ mềm Ø 1,5mm, chỉ 

cứng Ø 1,2mm 160 mm, 6 1/4" 
Cái/Chiếc DZ0500 Cái/Bộ

10
Kẹp cắt chỉ Wire lưỡi dài 150 mm cho chỉ 

mềm 
Cái/Chiếc DZ0501 Cái/Bộ

11

Kẹp cắt xoẳn "Young" loop bending pliers 

cho chỉ lên đến Ø 0,7 mm, springy 140 

mm, 5 1/2" 

Cái/Chiếc DZ0502 Cái/Bộ

12
Kẹp mang kim power TC "Derf" thẳng, 

đầu 1,6mm,kim 4-6mm, 120 mm 4 3/4"
Cái/Chiếc ENH0150 Cái/Bộ

13
Kẹp mang kim power TC "Derf" thẳng, 

đầu 2,1mm,kim 4-6mm, 120 mm 4 3/4"
Cái/Chiếc ENH0150-1 Cái/Bộ

14
Kẹp mang kim Power TC "Derf", 130 

mm, 5 "
Cái/Chiếc ENH0160 Cái/Bộ

15

Kẹp mang kim "Halsey" thẳng Kích thước 

đầu 2,1mm,cho kim 5-7mm, 130 mm, 5 

1/8"

Cái/Chiếc ENH0170 Cái/Bộ
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16

Kẹp mang kim "Converse" power TC 

thẳng, đầu 1,2mm, cho kim 5-6mm, 130 

mm, 5 1/8"

Cái/Chiếc ENH0180 Cái/Bộ

17
Kẹp mang kim "Halsey" power TC thẳng, 

đầu 1,5mm,kim 5-7mm, 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc ENH0190 Cái/Bộ

18

Kẹp mang kim power TC "Baby-Crile-

Wood" thẳng, ngàm 18 mm dài 150 mm 

6"

Cái/Chiếc ENH0200 Cái/Bộ

19
Kẹp mang kim "Webster" power TC 130 

mm 5 1/8"
Cái/Chiếc ENH0210 Cái/Bộ

20

Kẹp mang kim"Baumgartner" power TC 

thẳng, đầu 2,6mm,kim 2-4mm, 140 mm, 5 

1/2"

Cái/Chiếc ENH0220 Cái/Bộ

21

Kẹp mang kim "Crile-Wood" power TC 

thẳng, đầu 1,8mm,kim 4-6mm, 150 mm, 

6"

Cái/Chiếc ENH0230 Cái/Bộ

22
Kẹp mang kim Power TC "Crile Wood" 

dài 150 mm
Cái/Chiếc ENH0230F Cái/Bộ

23

Kẹp mang kim "Crile-Wood" power TC 

thẳng, đầu 2,0 mm,kim 4-6mm, 180 mm, 

7 1/8" 

Cái/Chiếc ENH0240 Cái/Bộ

24
Kẹp mang kim Power TC "Caroll" dài 

150 mm
Cái/Chiếc ENH0244 Cái/Bộ

25

Kẹp mang kim "Crile-Wood" power TC 

thẳng, đầu 2,2mm,kim 4-6mm, 200 mm, 

8"

Cái/Chiếc ENH0260 Cái/Bộ

26
Kẹp mang kim Power TC "Crile - Wood" 

thẳng, dài 230 mm, 9 1/8"
Cái/Chiếc ENH0265 Cái/Bộ

27
Kẹp mang kim Kích thước đầu 1,5 mm, 

without hole in handle 150 mm, 6"
Cái/Chiếc ENH0270 Cái/Bộ

28

Kẹp mang kim "Mikro-Adson" Kích 

thước đầu 1,0 mm, 1x2 răng, 120 mm, 4 

3/4"

Cái/Chiếc ENH0310 Cái/Bộ

29
Kẹp mang kim power TC "Ryder" thẳng, 

đầu 1,2mm,kim 7-8mm, 175 mm, 7" 
Cái/Chiếc ENH0520 Cái/Bộ

30
Kẹp mang kim power TC "Hegar-Mayo" 

thẳng, đầu 2,2mm,kim 2-4mm, 150 mm, 
Cái/Chiếc ENH0560 Cái/Bộ

31

Kẹp mang kim power TC "Hegar-Mayo" 

thẳng, đầu 2,5mm,kim 1-4mm, 180 mm, 7 

1/8"

Cái/Chiếc ENH0570 Cái/Bộ

32

Kẹp mang kim power TC "Hegar-Mayo" 

thẳng, đầu 2,8mm, kim 1-4mm, 205 mm, 

8 1/8"

Cái/Chiếc ENH0580 Cái/Bộ
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33

Kẹp mang kim power TC "Masson" 

thẳng, đầu 2,8mm,kim 2-4mm, 265 mm, 

10 1/2"

Cái/Chiếc ENH0700 Cái/Bộ

34
Kẹp mang kim t Power TC 

"Baumgartner" dài 200 mm, 8"
Cái/Chiếc ENH0800 Cái/Bộ

35

Kẹp mang kim power TC "Hegar-Olsen" 

thẳng, đầu 2,2mm,kim 4-6mm, 145 mm, 5 

3/4"

Cái/Chiếc ENH0823 Cái/Bộ

36
Kẹp mang kim power TC "Hegar Olsen" 

170 mm 
Cái/Chiếc ENH0824 Cái/Bộ

37 Kẹp mang kim Mathieu 140 mm, 5 1/2" Cái/Chiếc ENH0880 Cái/Bộ

38
Kẹp mang kim Standard "Mathieu" Kích 

thước 140 mm,
Cái/Chiếc ENH0880-1 Cái/Bộ

39

Kẹp mang kim Power TC-Neivert có 

ngàm trơn 130 mm, straight skew 

thumbring, 

Cái/Chiếc ENH0898 Cái/Bộ

40

Kẹp mang kim "Mathieu" power TC 

thẳng, đầu 2,4mm,kim 3-5mm, 170 mm, 6 

3/4"

Cái/Chiếc ENH0900 Cái/Bộ

41 Kẹp mang kim Mathieu 170 mm, Cái/Chiếc ENH0900-1 Cái/Bộ

42
Kẹp mang kim Power TC "Mathieu, 200 

mm 8"
Cái/Chiếc ENH0920 Cái/Bộ

43

Kẹp mang kim "Mathieu" power TC 

thẳng, đầu 3,0 mm,kim 2-5mm, 200 mm, 

8"

Cái/Chiếc ENH0930 Cái/Bộ

44
Kẹp mang kim Power TC-Mathieu với lò 

xo kép 170 mm
Cái/Chiếc ENH0931 Cái/Bộ

45
Kẹp mang kim "Halsey" thẳng, đầu 

1,5mm,kim 4-6mm, 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc ENH1110 Cái/Bộ

46
Kẹp mang kim "Webster" thẳng, đầu 

1,7mm,kim 4-6mm, 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc ENH1120 Cái/Bộ

47 Kẹp mang kim "Derf", 125mm Cái/Chiếc ENH1130 Cái/Bộ

48
Kẹp mang kim "Halsey" thẳng, đầu 

1,5mm,kim 4-6mm, 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc ENH1140 Cái/Bộ

49
Kẹp mang kim "Kilner", 165 mm cong 

hình S nhọn
Cái/Chiếc ENH1161 Cái/Bộ

50
Kẹp mang kim cơ bản "Baumgartner" 140 

mm, 5 1/2", "Daily-Line
Cái/Chiếc ENH1170 Cái/Bộ

51
Kẹp mang kim "Crile-Wood" mảnh, 150 

mm 6"
Cái/Chiếc ENH1180 Cái/Bộ

52
Kẹp mang kim "Crile-Wood" mảnh, dài 

180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc ENH1182 Cái/Bộ
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53
Kẹp mang kim "Crile-Murray"thẳng, đầu 

1,9mm, kim 4-6mm, 150 mm, 6"
Cái/Chiếc ENH1190 Cái/Bộ

54
Kẹp mang kim "Mayo-Hegar" thẳng, đầu 

2,0 mm, kim 2-6mm, 150 mm, 6"
Cái/Chiếc ENH1230 Cái/Bộ

55
Kẹp mang kim "Mayo-Hegar", 185mm 7 

1/4" 
Cái/Chiếc ENH1240 Cái/Bộ

56
Kẹp mang kim "Mayo-Hegar" thẳng, đầu 

2,5 mm, kim size 2-6 mm 200 mm, 8"
Cái/Chiếc ENH1250 Cái/Bộ

57
Kẹp mang kim "Hegar" thẳng, đầu 

3,3mm,kim 2-6mm, 150 mm, 6"
Cái/Chiếc ENH1260 Cái/Bộ

58
Kẹp mang kim "Hegar" , 205mm, thân 

khỏe,
Cái/Chiếc ENH1290 Cái/Bộ

59
Kẹp mang kim "Heaney" cong lên dài 200 

mm, 8"
Cái/Chiếc ENH1300 Cái/Bộ

60
Kẹp mang kim "Masson" kích thước 265 

mm, 10 1/2"
Cái/Chiếc ENH1330 Cái/Bộ

61
Kẹp mang kim "Mathieu" thẳng, đầu 2,0 

mm, kim từ 4-6mm, 140 mm, 5 1/2" 
Cái/Chiếc ENH1400 Cái/Bộ

62 Kẹp mang kim "Mathieu" 170 mm 6 3/4" Cái/Chiếc ENH1410 Cái/Bộ

63
Kẹp mang kim "Mathieu" thẳng, đầu 2,0 

mm,kim 4-6mm, 200 mm, 8"
Cái/Chiếc ENH1420 Cái/Bộ

64
Kẹp mang kim "Mathieu - Stille" dài 200 

mm,8"
Cái/Chiếc ENH1440 Cái/Bộ

65

Kẹp mang kim vi phẫu , cán tròn có khóa 

cài, ngàm part cong 11mm, diamond 180 

mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc MN0015 Cái/Bộ

66
Kẹp vi phẫu đầu tròn thẳng, ring Ø 2 mm, 

cán tròn 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc MN0016 Cái/Bộ

67
Kẹp mang kim with flat locks diamond 

coated, without blockade thẳng, 160 mm
Cái/Chiếc MN0020 Cái/Bộ

68
Kẹp mang kim with flat locks diamond 

coated, without blockade thẳng, 185mm
Cái/Chiếc MN0021 Cái/Bộ

69

Kẹp mang kim cán với flat spring locks 

diamond coated, without blockade cong, 

160 mm

Cái/Chiếc MN0022 Cái/Bộ

70

Kẹp mang kim cán với flat spring locks 

diamond coated, without blockade 

cong,185mm

Cái/Chiếc MN0023 Cái/Bộ

71
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Castroviejo" ngàm trơn, thẳng, dài 180 
Cái/Chiếc MN0034 Cái/Bộ
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72

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Castroviejo" ngàm trơn, cong, dài 180 

mm 7 1/8"

Cái/Chiếc MN0035 Cái/Bộ

73
Kẹp mang kim cán vàng Power TC thẳng, 

ngàm trơn 220 mm, 8 3/4"
Cái/Chiếc MN0036 Cái/Bộ

74

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Castroviejo" không có khóa cài, cong., 

ngàm trơn 220 mm, 8 3/4"

Cái/Chiếc MN0037 Cái/Bộ

75

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Castroviejo" có khóa cài, thẳng, ngàm 

trơn 220 mm, 8 3/4"

Cái/Chiếc MN0038 Cái/Bộ

76

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Castroviejo"có khóa cài, cong., ngàm 

trơn 220 mm, 8 3/4"

Cái/Chiếc MN0039 Cái/Bộ

77

Kẹp mang kim Power-Castroviejo có TC-

insert cho sewing material 3/0 - 6/0 có 

khóa cài 18 cm 7", thẳng

Cái/Chiếc MN0040 Cái/Bộ

78

Kẹp mang kim Power-Castroviejo có TC-

insertion cho sewing material 3/0 - 6/0 

with blockade 18 cm - 7", cong

Cái/Chiếc MN0041 Cái/Bộ

79

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Castroviejo" thẳng,có khóa cài,cho chỉ 

khâu 5/0 - 7/0 215 mm, 8 1/2"

Cái/Chiếc MN0042 Cái/Bộ

80

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Castroviejo"cho chỉ khâu 5/0-6/0 , có 

khóa cài, cong 215mm, 8 1/2"

Cái/Chiếc MN0043 Cái/Bộ

81

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Castroviejo" thẳng, không có khóa cài 

180 mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc MN0044 Cái/Bộ

82

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Castroviejo" Titanium without catch, 

thẳng 180 mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc MN0044T Cái/Bộ

83

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Castroviejo"không có khóa cài, cong 180 

mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc MN0045 Cái/Bộ

84

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Castroviejo" Titanium không có khóa 

cài, cong 180 mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc MN0045T Cái/Bộ

85
Kẹp mang kim cán vàng Power TC thẳng 

220 mm, 8 3/4"
Cái/Chiếc MN0046 Cái/Bộ
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86

Kẹp mang kim cán vàng Power-

Castroviejop không có khóa cài, cong 220 

mm, 8 3/4"

Cái/Chiếc MN0047 Cái/Bộ

87

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Castroviejo"thẳng có khóa cài 180 mm 7 

1/8" long

Cái/Chiếc MN0048 Cái/Bộ

88

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Castroviejo"cong có khóa cài 180 mm 7 

1/8" long

Cái/Chiếc MN0049 Cái/Bộ

89

Kẹp mang kim cán vàng " Castroviejo" 

Diamond dust Có khóa cài, thẳng 180 mm 

7 1/8" long

Cái/Chiếc MN0060 Cái/Bộ

90

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Gerald" đầu 1,0 mm, with TC-inlay, 

rất mảnh 180 mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc MN0065 Cái/Bộ

91

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Micro Slim-Line" Castroviejo , 180 

mm, 7 1/8" long

Cái/Chiếc MN0070 Cái/Bộ

92

Kẹp phẫu tích vi phẫu Power đầu TC đầu 

1,0 mm, SM 5/0-7/0, cán tròn 180 mm, 7 

1/8"

Cái/Chiếc MN0072 Cái/Bộ

93
Kẹp phẫu tích vi phẫu Power đầu TC đầu 

1,0 mm 210 mm, 8 1/4"
Cái/Chiếc MN0073 Cái/Bộ

94
Kẹp mang kim vi phẫu "Jacobson" không 

khóa 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc MN0400 Cái/Bộ

95
Kẹp mang kim vi phẫu "Jacobson" có 

khóa 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc MN0410 Cái/Bộ

96
Kẹp mang kim vi phẫu Yasargil , thẳng 

200 mm 8"
Cái/Chiếc MN0420 Cái/Bộ

97
Kẹp mang kim vi phẫu thẳng, không khóa 

160 mm, 6 1/4"
Cái/Chiếc MN0500 Cái/Bộ

98
Kẹp mang kim vi phẫu cong, không khóa 

160 mm, 6 1/4"
Cái/Chiếc MN0510 Cái/Bộ

99
Kẹp mang kim vi phẫu thẳng, không khóa 

185 mm, 7 1/4"
Cái/Chiếc MN0520 Cái/Bộ

100
Kẹp mang kim vi phẫu cong không khóa 

cài, 185mm, 7 1/4"
Cái/Chiếc MN0530 Cái/Bộ

101

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng power 

TC "Yasargil" hình bayonet , ngàm răng 

cưa ngàm, thẳng 160 mm, 6 1/4"

Cái/Chiếc MN0542 Cái/Bộ

102

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng power 

TC "Yasargil" hình bayonet , ngàm răng 

cưa ngàm, thẳng 160 mm, 6 1/4"

Cái/Chiếc MN0543 Cái/Bộ
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103

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng power 

TC "Yasargil" hình bayonet , trơn ngàm, 

thẳng 180 mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc MN0544 Cái/Bộ

104

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng power 

TC "Yasargil" hình bayonet , trơn ngàm, 

thẳng 180 mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc MN0545 Cái/Bộ

105

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng power 

TC "Yasargil" hình bayonet , ngàm răng 

cưa 185 mm, 7 1/4"

Cái/Chiếc MN0546 Cái/Bộ

106

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng power 

TC "Yasargil" hình bayonet , ngàm răng 

cưa 185 mm, 7 1/4"

Cái/Chiếc MN0547 Cái/Bộ

107

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng power 

TC "Yasargil" hình bayonet , trơn ngàm 

185 mm, 7 1/4"

Cái/Chiếc MN0548 Cái/Bộ

108

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng power 

TC "Yasargil" hình bayonet , trơn ngàm 

185 mm, 7 1/4"

Cái/Chiếc MN0549 Cái/Bộ

109
Kẹp mang kim vi phẫu "Yasargil" hình 

bayonet , trơn ngàm 205 mm, 8 1/8"
Cái/Chiếc MN0550 Cái/Bộ

110

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng power 

TC "Yasargil" hình bayonet , ngàm răng 

cưa 230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc MN0552 Cái/Bộ

111

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng power 

TC "Yasargil" hình bayonet , ngàm răng 

cưa 230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc MN0553 Cái/Bộ

112

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng power 

TC "Yasargil" hình bayonet , trơn ngàm 

230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc MN0554 Cái/Bộ

113

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng power 

TC "Yasargil" hình bayonet , trơn ngàm 

230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc MN0555 Cái/Bộ

114
Kẹp mang kim vi phẫu "Yasargil" hình 

bayonet , cong 165 mm, 6 1/2"
Cái/Chiếc MN0559 Cái/Bộ

115
Kẹp mang kim vi phẫu "Yasargil" hình 

bayonet , cong 205 mm, 8 1/8"
Cái/Chiếc MN0560 Cái/Bộ

116
Kẹp mang kim vi phẫu "Yasargil" hình 

bayonet , thẳng 225 mm, 9"
Cái/Chiếc MN0570 Cái/Bộ

117
Kẹp mang kim vi phẫu "Yasargil" hình 

bayonet , cong 225 mm, 9"
Cái/Chiếc MN0580 Cái/Bộ

118
Kẹp mang kim vi phẫu Yasargil, cong 225 

mm, 9" long
Cái/Chiếc MN0581 Cái/Bộ

119
Kẹp mang kim vi phẫu Yasargil, cong 

titanit
Cái/Chiếc MN0581T Cái/Bộ
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120
Kẹp mang kim vi phẫu Yasargil thẳng 245 

mm, 9 3/4"
Cái/Chiếc MN0582 Cái/Bộ

121
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium  "Bajo" 

245mm, 9 3/4" thẳng, diamond dusted
Cái/Chiếc MN0582T Cái/Bộ

122
Kẹp mang kim vi phẫu Yasargil , cong, 

250 mm, 10"
Cái/Chiếc MN0583 Cái/Bộ

123
Kẹp mang kim Titanium vi phẫu "Bajo" 

245mm, 9 3/4" cong, diamond dusted
Cái/Chiếc MN0583T Cái/Bộ

124

Kẹp mang kim Titanium vi phẫu "Bajo" 

245mm, 9 3/4" cong, diamond dusted 

ratched

Cái/Chiếc MN0583TS Cái/Bộ

125
Kẹp mang kim vi phẫu hình bayonet 195 

mm, 7 3/4"
Cái/Chiếc MN0680 Cái/Bộ

126

Kẹp mang kim vi phẫu cán dẹt 8mm rộng 

, đầu 0,4mm đường kính cho 10-12/0sut 

cong 140 mm 5 1/2" 

Cái/Chiếc MP1145 Cái/Bộ

127

Kẹp mang kim vi phẫu cán dẹt 8mm rộng 

, đầu 0,4mm đường kính cho 10-12/0sut 

cong 180 mm, 7 1/8" 

Cái/Chiếc MP1147 Cái/Bộ

128
Kẹp mang kim vi phẫu cán tròn cong tip, 

không khóa 7mm D., 0,40 mm tip, 120 
Cái/Chiếc MP1150 Cái/Bộ

129

Kẹp mang kim vi phẫu cán tròn cong tip, 

với khóa cài 7mm D., 0,40 mm tip, 120 

mm 

Cái/Chiếc MP1151 Cái/Bộ

130
Kẹp mang kim vi phẫu cán tròn 8mm đầu 

0,40 mm, thẳng, không khóa cài 
Cái/Chiếc MP1152 Cái/Bộ

131
Kẹp mang kim vi phẫu cán tròn 8mm đầu 

0,40 mm, cong, không khóa cài 
Cái/Chiếc MP1153 Cái/Bộ

132
Kẹp mang kim vi phẫu cán tròn 8mm đầu 

0,40 mm, cong, có khóat
Cái/Chiếc MP1154 Cái/Bộ

133
Kẹp mang kim Micro plastic không khóa 

cài , thẳng, 8mm cán tròn 150 mm, 6" 
Cái/Chiếc MP1157 Cái/Bộ

134
Kẹp mang kim Micro plastic không khóa 

cài , cong, 152 mm, 6" 
Cái/Chiếc MP1158 Cái/Bộ

135

Kẹp mang kim Micro plastic không khóa 

cài , cong, 8mm cán tròn 0,3mm tip, 150 

mm, 6" 

Cái/Chiếc MP1159 Cái/Bộ

136

Kẹp mang kim Micro plastic không khóa 

cài , cong, 8mm cán tròn 0,3mm tip, 150 

mm, 6" 

Cái/Chiếc MP1160 Cái/Bộ

137 Kẹp mang kim vi phẫu cán tròn 8,5 mm Cái/Chiếc MP1161 Cái/Bộ
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138
Kẹp mang kim vi phẫu cán tròn 8mm đầu 

0,40 mm, cong, khóa cài 180 mm 7 1/8" 
Cái/Chiếc MP1162 Cái/Bộ

139

Kẹp mang kim vi phẫu cán tròn 9mm đầu 

0,50 mm, cong, without ratched 180 mm 7 

1/8" 

Cái/Chiếc MP1164 Cái/Bộ

140
Kẹp mang kim vi phẫu cán tròn 10 mm 

đầu 0,50 mm, cong, khóa cài 180 mm 7 
Cái/Chiếc MP1165 Cái/Bộ

141 Kim Autopsy số. 1 Cái/Chiếc ND0101 Cái/Bộ

142 Kim Autopsy số. 2 Cái/Chiếc ND0102 Cái/Bộ

143 Kim Autopsy số. 3 Cái/Chiếc ND0103 Cái/Bộ

144 Kim Autopsy số. 4 Cái/Chiếc ND0104 Cái/Bộ

145 Kim Autopsy số. 5 Cái/Chiếc ND0105 Cái/Bộ

146 Kim Autopsy số. 6 Cái/Chiếc ND0106 Cái/Bộ

147 Bộ kim chỉ Cái/Chiếc ND0190 Cái/Bộ

148
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong, tù, 

cho tay phải 200 mm, 8" 
Cái/Chiếc ND0220 Cái/Bộ

149
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong, tù, 

cho tay phải 300 mm, 12" 
Cái/Chiếc ND0221 Cái/Bộ

150
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong, tù, 

cho tay trái 200 mm, 8" 
Cái/Chiếc ND0230 Cái/Bộ

151
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong, tù, 

cho tay trái 300 mm, 12" 
Cái/Chiếc ND0231 Cái/Bộ

152 Hộp đựng kim 70 x 53 x 9 mm Cái/Chiếc ND0810 Cái/Bộ

153
Hộp đựng kim, đáy và nắp đục lỗ bằng 

thép không ghỉ 50 x 25 x 4,5 mm
Cái/Chiếc ND0820 Cái/Bộ

154
Hộp đựng kim, đáy và nắp đục lỗ bằng 

thép không ghỉ 65 x 42 x 8,0 mm
Cái/Chiếc ND0830 Cái/Bộ

155
Hộp đựng kim, đáy và nắp đục lỗ bằng 

thép không ghỉ 75 x 25 x 4,5 mm
Cái/Chiếc ND0840 Cái/Bộ

156

Hộp đựng kim tron bao gồm 1 outer case 

và 1 inner case đục lỗ rộng 17 mm, Ø 65 

mm

Cái/Chiếc ND0850 Cái/Bộ

157
Hộp đựng kim cho bộ kim ND0850 unđục 

lỗ Ø 65 mm, height 15 mm
Cái/Chiếc ND0851 Cái/Bộ

158
Hộp đựng kim chỉ phẫu thuật ND0850 

đục lỗ Ø 65 mm
Cái/Chiếc ND0852 Cái/Bộ

159
Hộp đựng kim có inner case, 16 mm high 

Ø 95 mm
Cái/Chiếc ND0870 Cái/Bộ

160
Hộp đựng kim not diversified without 

content, percho. 150 x 95 x 13 mm
Cái/Chiếc ND0879 Cái/Bộ

161
Khay đựng kim đục lỗ có 7 compartments 

150 x 95 x 13 mm
Cái/Chiếc ND0880 Cái/Bộ

162
Hộp đựng kim without hole 150 x 95 x 13 

mm
Cái/Chiếc ND0881 Cái/Bộ
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163 Hộp đựng kim có hole 150 x 95 x 13 mm Cái/Chiếc ND0882 Cái/Bộ

164
Hộp đựng kim đục lỗ , big unit w. 12 

compartments 205 x 120 x 15 mm
Cái/Chiếc ND0890 Cái/Bộ

165
Hộp đựng kim đục lỗ , có hole 220 x 190 

x 8 mm
Cái/Chiếc ND0910 Cái/Bộ

166 Kim Ascendense Cái/Chiếc ND1000 Cái/Bộ

167
Kẹp Kim phẫu thuật Boomerang "Young-

Hryntschak với 1 kim ND2030
Cái/Chiếc ND2000 Cái/Bộ

168
Kim phẫu thuật Boomerang middle 

version
Cái/Chiếc ND2030 Cái/Bộ

169 Kim phẫu thuật Boomerang lớn version Cái/Chiếc ND2040 Cái/Bộ

170
Kim phẫu thuật Reverdin thẳng 140 mm, 

5 1/2" 
Cái/Chiếc ND2100 Cái/Bộ

171
Kim phẫu thuật Reverdin cong 140 mm, 5 

1/2" 
Cái/Chiếc ND2110 Cái/Bộ

172
Kim phẫu thuật Reverdin cong 140 mm, 5 

1/2" 
Cái/Chiếc ND2120 Cái/Bộ

173
Kim phẫu thuật Reverdin rất cong 140 

mm, 5 1/2" 
Cái/Chiếc ND2130 Cái/Bộ

174
Kim phẫu thuật Reverdin thẳng, nhọn 195 

mm, 7 3/4" 
Cái/Chiếc ND2140 Cái/Bộ

175
Kim phẫu thuật Reverdin trơn cong, nhọn 

195 mm, 7 3/4" 
Cái/Chiếc ND2150 Cái/Bộ

176
Kim phẫu thuật Reverdin cong, nhọn 195 

mm, 7 3/4" 
Cái/Chiếc ND2160 Cái/Bộ

177
Kim phẫu thuật Reverdin strong cong, 

nhọn 195 mm, 7 3/4" 
Cái/Chiếc ND2170 Cái/Bộ

178
Kim phẫu thuật Reverdin thẳng, nhọn 220 

mm, 8 3/4" 
Cái/Chiếc ND2180 Cái/Bộ

179
Kim phẫu thuật Reverdin trơn cong, nhọn 

220 mm, 8 3/4" 
Cái/Chiếc ND2190 Cái/Bộ

180
Kim phẫu thuật Reverdin cong, nhọn 220 

mm, 8 3/4" 
Cái/Chiếc ND2200 Cái/Bộ

181
Kim phẫu thuật Reverdin strong cong, 

nhọn 220 mm, 8 3/4" 
Cái/Chiếc ND2210 Cái/Bộ

182
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong to the 

phải 210 mm, 8 1/4" 
Cái/Chiếc ND2220 Cái/Bộ

183
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong to the 

trái 200 mm, 8" 
Cái/Chiếc ND2230 Cái/Bộ

184
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay 

phải , nhọn 215 mm, 8 1/2" 
Cái/Chiếc ND2240 Cái/Bộ

185
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay trái 

, nhọn 215 mm, 8 1/2" 
Cái/Chiếc ND2250 Cái/Bộ

ASANUS 

Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

ASANUS 

Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Công Ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế Hải 

Nguyên

Số 9, Đường số 2 

Him Lam, P. Tân 

Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



186
Kim chỉ phẫu thuật "Jonesco" 8x2 mm 

185 mm, 7 1/4" 
Cái/Chiếc ND2260 Cái/Bộ

187
Kim chỉ phẫu thuật "Hurd" cho tay phải , 

nhọn 205 mm, 8 1/8" 
Cái/Chiếc ND2270 Cái/Bộ

188
Kim chỉ phẫu thuật "Hurd" cong to the 

phải 210 mm, 8 1/4" 
Cái/Chiếc ND2280 Cái/Bộ

189
Kim chỉ phẫu thuật "Claus van Eicken" 

250 mm, 10" 
Cái/Chiếc ND2290 Cái/Bộ

190
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong to the 

trải, nhọn 200 mm, 8" 
Cái/Chiếc ND2300 Cái/Bộ

191
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong to the 

phải 260 mm, 10" 
Cái/Chiếc ND2300-1 Cái/Bộ

192
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay trái 

, nhọn 206 mm, 8 1/8" 
Cái/Chiếc ND2310 Cái/Bộ

193
Dụng cụ dẫn kim "Henton" sắc, cong phải 

200 mm, 8" 
Cái/Chiếc ND2311 Cái/Bộ

194
Dụng cụ dẫn kim Ligature tù, flexible 200 

mm, 8" 
Cái/Chiếc ND2318 Cái/Bộ

195
Dụng cụ dẫn kim "Kronecker" cong trái 

155 mm, 6 1/8" 
Cái/Chiếc ND2320 Cái/Bộ

196
Dụng cụ dẫn kim "Kronecker" cho tay 

phải , tù 155 mm, 6 1/8" 
Cái/Chiếc ND2330 Cái/Bộ

197
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay 

phải , tù 215 mm, 8 1/2" 
Cái/Chiếc ND2340 Cái/Bộ

198 Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong trải Cái/Chiếc ND2350 Cái/Bộ

199 Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay Cái/Chiếc ND2360 Cái/Bộ

200 Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong nhẹ , Cái/Chiếc ND2361 Cái/Bộ

201 Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay trái Cái/Chiếc ND2362 Cái/Bộ

202
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay trái 

, tù 210 mm, 8 1/4" 
Cái/Chiếc ND2370 Cái/Bộ

203
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay 

phải , tù 210 mm, 8 1/4" 
Cái/Chiếc ND2380 Cái/Bộ

204
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay trái 

, tù 210 mm, 8 1/4" 
Cái/Chiếc ND2390 Cái/Bộ

205
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong phải 

225 mm, 9" 
Cái/Chiếc ND2400 Cái/Bộ

206
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong phải 

225 mm, 9" 
Cái/Chiếc ND2410 Cái/Bộ

207
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay 

phải , steep bending, tù 225 mm, 9" 
Cái/Chiếc ND2420 Cái/Bộ

208
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay trái 

, tù 225 mm, 9" 
Cái/Chiếc ND2430 Cái/Bộ
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209
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay 

phải , tù 225 mm, 9" 
Cái/Chiếc ND2440 Cái/Bộ

210
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay trái 

, tù 225 mm, 9" 
Cái/Chiếc ND2450 Cái/Bộ

211
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong phải 

230 mm, 9 1/8" 
Cái/Chiếc ND2460 Cái/Bộ

212
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong trái 

230 mm, 9 1/8" 
Cái/Chiếc ND2470 Cái/Bộ

213
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" tù, cong 

phải 270 mm, 10 3/4" 
Cái/Chiếc ND2471 Cái/Bộ

214
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong trái 

270 mm, 10 3/4" 
Cái/Chiếc ND2472 Cái/Bộ

215
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" nhọn 270 

mm, 10 3/4" 
Cái/Chiếc ND2473 Cái/Bộ

216
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cho tay trái 

, nhọn 270 mm, 10 3/4" 
Cái/Chiếc ND2474 Cái/Bộ

217
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong trái 

280 mm, 11 1/8" 
Cái/Chiếc ND2480 Cái/Bộ

218
Dụng cụ luồn chỉ "Deschamp" cong phải 

280 mm, 11 1/8" 
Cái/Chiếc ND2490 Cái/Bộ

219
Dụng cụ dẫn kim "Brunner" cong nhẹ 300 

mm, 12" 
Cái/Chiếc ND2500 Cái/Bộ

220
Dụng cụ dẫn kim "Brunner" strong cong, 

tù 300 mm, 12" 
Cái/Chiếc ND2510 Cái/Bộ

221 Dụng cụ dẫn kim "Brunner" cong trải Cái/Chiếc ND2520 Cái/Bộ

222 Dụng cụ dẫn kim "Brunner" cong phải Cái/Chiếc ND2530 Cái/Bộ

223 Dụng cụ dẫn kim "Schmieden" hai đầu Cái/Chiếc ND2540 Cái/Bộ

224 Dụng cụ dẫn kim "Schmieden" Cái/Chiếc ND2541 Cái/Bộ

225
Dụng cụ dẫn kim Ligature , steel cong trái 

, Ø 3,5 mm, nhỏ 225 mm, 9" 
Cái/Chiếc ND2545 Cái/Bộ

226
Dụng cụ dẫn kim Ligature , steel phải 

cong, Ø 3,5 mm, nhỏ 225 mm, 9" 
Cái/Chiếc ND2546 Cái/Bộ

227
Dụng cụ dẫn kim Ligature , thẳng , Ø 3,5 

mm, nhỏ 225 mm, 9" 
Cái/Chiếc ND2547 Cái/Bộ

228
Dụng cụ dẫn kim Ligature , thẳng , Ø 3,5 

mm, lớn 225 mm, 9" 
Cái/Chiếc ND2550 Cái/Bộ

229 Kim phẫu thuật "Syme" 170 mm, 6 2/3" Cái/Chiếc ND2560 Cái/Bộ

230
Dụng cụ dẫn "Cooper" kim Ligature 190 

mm, 7 1/2" 
Cái/Chiếc ND2570 Cái/Bộ

231
Dụng cụ dẫn kim "Kocher" số 1, cong, tù, 

nhỏ 200 mm, 8" 
Cái/Chiếc ND2578 Cái/Bộ

232
Dụng cụ dẫn kim "Kocher" số 2, cong, tù, 

vừa 200 mm, 8" 
Cái/Chiếc ND2579 Cái/Bộ
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233
Dụng cụ dẫn kim "Kocher" strong cong, 

tù, lớn 200 mm, 8" 
Cái/Chiếc ND2580 Cái/Bộ

234
Dụng cụ dẫn kim "Brunner" long cong 

250 mm, 10" 
Cái/Chiếc ND2590 Cái/Bộ

235
Dụng cụ dẫn kim Ligature cong, uốn 

được, tù 230 mm, 9 1/8" 
Cái/Chiếc ND2600 Cái/Bộ

236
Dẫn chỉ Que thăm dẫn 3,0 mm rộng 200 

mm, 8" 
Cái/Chiếc ND2610 Cái/Bộ

237
Dẫn luôn chỉ "König" 5,0 mm rộng 200 

mm, 8" 
Cái/Chiếc ND2620 Cái/Bộ

238 Dẫn luôn chỉ "König" , 7,0 mm rộng , Cái/Chiếc ND2630 Cái/Bộ

239
Dẫn luôn chỉ "Schmieden" 8,0 mm rộng, 

without hole at đầu 190 mm, 7 1/2" 
Cái/Chiếc ND2640 Cái/Bộ

240
Dẫn luôn chỉ "Schmieden" 8,0 mm rộng, 

có hole at đầu 190 mm, 7 1/2" 
Cái/Chiếc ND2641 Cái/Bộ

241
Dụng cụ thăm Schmieden 10 mm rộng 

190 mm, 7 1/2" long
Cái/Chiếc ND2642 Cái/Bộ

242
Que thăm dẫn "Kocher" 11 mm rộng, 

struma dissector 150 mm, 6" 
Cái/Chiếc ND2650 Cái/Bộ

243
Que thăm dẫn "Kocher" có a hole in the 

ngàm 150 mm, 6" 
Cái/Chiếc ND2651 Cái/Bộ

244
Que thăm dẫn "Kocher" có a hole in the 

ngàm 170 mm, 6 3/4" 
Cái/Chiếc ND2652 Cái/Bộ

245
Que thăm dẫn "Kocher" cong, 8,8 mm 

rộng 180 mm, 7 1/8" 
Cái/Chiếc ND2660 Cái/Bộ

246
Que thăm dẫn "Payr" cong, 4,8 mm rộng 

200 mm, 8" 
Cái/Chiếc ND2670 Cái/Bộ

247
Que thăm dẫn "Martin" cong, 7,5 mm 

rộng 195mm 7 3/4" 
Cái/Chiếc ND2675 Cái/Bộ

248
Que thăm dẫn "Payr" cong, 3,4 mm rộng 

220 mm, 8 3/4" 
Cái/Chiếc ND2680 Cái/Bộ

249
Que thăm dẫn "Payr" thẳng, 3,4 mm rộng 

220 mm, 8 3/4" 
Cái/Chiếc ND2681 Cái/Bộ

250
Que thăm dẫn "Brunner" cong, 250 mm 

10" long
Cái/Chiếc ND2699 Cái/Bộ

251
Que thăm dẫn "Kirschner" , cong, 255mm 

10 1/8" long
Cái/Chiếc ND2700 Cái/Bộ

252 Que thăm dẫn steel, cong 185 mm, 7 1/4" Cái/Chiếc ND2701 Cái/Bộ

253 Que thăm dẫn "Brunner", cong, 245 Cái/Chiếc ND2710 Cái/Bộ

254
Dụng cụ dẫn kim "Brunner" phải 300 mm, 

12" 
Cái/Chiếc ND2718 Cái/Bộ
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255
Dụng cụ dẫn kim "Brunner" trái 300 mm, 

12" 
Cái/Chiếc ND2719 Cái/Bộ

256
Que thăm dẫn "Brunner" cong nhẹ 300 

mm, 12" long
Cái/Chiếc ND2720 Cái/Bộ

257
Que thăm dẫn "Brunner" rất cong 300 

mm, 12" long
Cái/Chiếc ND2730 Cái/Bộ

258 Que thăm dẫn "Brunner" trái 300 mm, 12" Cái/Chiếc ND2732 Cái/Bộ

259
Que thăm dẫn "Brunner" phải 300 mm, 

12" 
Cái/Chiếc ND2733 Cái/Bộ

260 Que thăm dẫn "Brunner",bent to the trải Cái/Chiếc ND2740 Cái/Bộ

261 Que thắm Brunner probe phải gập góc Cái/Chiếc ND2750 Cái/Bộ

262
Que thăm dẫn plastic, thẳng, 2 240 mm 9 

1/2" 
Cái/Chiếc ND2760 Cái/Bộ

263
Que thăm dẫn cong, 9,0 mm rộng 180 

mm, 7 1/8" 
Cái/Chiếc ND2770 Cái/Bộ

264
Dụng cụ dẫn kim Ligature có steel tay 

cầm cong
Cái/Chiếc ND2781 Cái/Bộ

265 Móc chỉ Suture dài 230 mm, 9 1/8" Cái/Chiếc ND2790 Cái/Bộ

266
Dụng cụ dẫn chỉ "Wiener tù, đầu Ø 1,0 

mm 235mm, 9 1/4" 
Cái/Chiếc ND2800 Cái/Bộ

267
Dụng cụ nạo "Uchida" hình thìa dài 270 

mm, 10 3/4" 
Cái/Chiếc ND2810 Cái/Bộ

268

Kẹp mang kim vi phẫu , cong, 0,5 mm 

Tip, 10 mm tay cầm rộng , cán tròn , 130 

mm 5 1/8" 

Cái/Chiếc NH0004 Cái/Bộ

269 Kẹp mang kim đầu gắn TC Ø 5 mm Cái/Chiếc NH0005 Cái/Bộ

270
Kẹp mang kim đầu gắn TC Ø 3 mm, có 

luer - lock,
Cái/Chiếc NH0006 Cái/Bộ

271 Kẹp mang kim, TC, với khóa cài 130 mm, Cái/Chiếc NH0008 Cái/Bộ

272

Kẹp mang kim cán vàng "Dusty" chất liệu 

Diamond, kim thẳng, kích thước 7/0 và 

nhỏ hơn, tay cầm tròn, 140 mm 5 1/2 "

Cái/Chiếc NH0010 Cái/Bộ

273

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC, cong 7/0 và kích thước khâu nhỏ hơn, 

tay cầm tròn, 140 mm 5 1/2"h

Cái/Chiếc NH0011 Cái/Bộ

274

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" ngàm trơn, thẳng, 140 

mm 5 1/2"h

Cái/Chiếc NH0012 Cái/Bộ
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275

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" ngàm trơn, cong, 140 mm 

5 1/2"h

Cái/Chiếc NH0013 Cái/Bộ

276

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" fine ngàm, thẳng, có khóa 

cài, 140 mm 5 1/2"h

Cái/Chiếc NH0014 Cái/Bộ

277

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" fine ngàm, thẳng, có khóa 

cài, 120 mm 4 3/4"h

Cái/Chiếc NH0014-1 Cái/Bộ

278

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" fine ngàm, cong, có khóa 

cài, 140 mm 5 1/2"h

Cái/Chiếc NH0015 Cái/Bộ

279
Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" ngàm trơn, thẳng, có 
Cái/Chiếc NH0016 Cái/Bộ

280

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" ngàm trơn, cong, có khóa 

cài, 140 mm 5 1/2"h

Cái/Chiếc NH0017 Cái/Bộ

281

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" thẳng, miệng 1,0 mm, 

ngàm răng cưa 185 mm, 7 1/4"h

Cái/Chiếc NH0020 Cái/Bộ

282

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" ngàm răng cưa tốt, cong, 

180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0021 Cái/Bộ

283

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" ngàm trơn, thẳng, 180 

mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0022 Cái/Bộ

284

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" ngàm trơn, cong, 180 mm 

7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0023 Cái/Bộ

285

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" fine ngàm, thẳng, có khóa 

cài, 180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0026 Cái/Bộ

286

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" fine ngàm, cong, có khóa 

cài, 180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0027 Cái/Bộ

287

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" ngàm trơn, thẳng, có 

khóa cài, 180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0028 Cái/Bộ

288

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer" ngàm trơn, cong, có khóa 

cài, 180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0029 Cái/Bộ

289

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer-Ryder" thẳng, miệng 1,2 

mm, ngàm răng cưa 180 mm, 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0030 Cái/Bộ
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290

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer-Ryder", cong, có khóa cài, 

180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0031 Cái/Bộ

291

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer miệng 1,0 mm, có khóa 

cài, tay cầm tròn, 210 mm, 8 1/4h

Cái/Chiếc NH0040 Cái/Bộ

292

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer cong, miệng 1,0 mm, 

ngàm răng cưa 210 mm, 8 1/4"h

Cái/Chiếc NH0041 Cái/Bộ

293

Kẹp mang kim cán vàng vi phẩu Power 

TC "Barraquer 1,0 mm miệng trơn, tay 

cầm tròn, có khóa cài, 210 mm, 8 1/4"h

Cái/Chiếc NH0042 Cái/Bộ

294

Kẹp mang kim cán vàng vi phẫu Power 

TC "Barraquer" ngàm trơn, cong, có khóa 

cài, 210 mm 8 1/4"h

Cái/Chiếc NH0043 Cái/Bộ

295

Kẹp mang kim cán vàng vi phẫu Power 

TC "Jacobson" thẳng, miệng 1,3 mm, 

ngàm răng cưa 210 mm, 8 1/4"h

Cái/Chiếc NH0044 Cái/Bộ

296

Kẹp mang kim cán vàng vi phẫu Power 

TC "Jacobson" thẳng, miệng 1,5 mm, 

ngàm răng cưa 210 mm, 8 1/4"h

Cái/Chiếc NH0046 Cái/Bộ

297

Kẹp mang kim cán vàng vi phẫu Power 

TC Diethrich, fine ngàm, có khóa cài, tay 

cầm hình nhẫn 155 mm 6 1/8"h

Cái/Chiếc NH0050 Cái/Bộ

298

Kẹp mang kim cán vàng Power TC Ryder 

vi phẫu Diethrich, fine ngàm, có khóa cài, 

tay cầm hình nhẫn 155 mm 6 1/8"h

Cái/Chiếc NH0051 Cái/Bộ

299

Kẹp mang kim cán vàng Power TC vi 

phẫu Diethrich, fine ngàm, có khóa cài, 

tay cầm hình nhẫn 180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0052 Cái/Bộ

300

Kẹp mang kim cán vàng Power TC Ryder 

vi phẫu Diethrich, fine ngàm, có khóa cài, 

tay cầm hình nhẫn 180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0053 Cái/Bộ

301

Kẹp mang kim cán vàng Power TC vi 

phẫu Diethrich, fine ngàm, có khóa cài, 

tay cầm hình nhẫn 200 mm 8"h

Cái/Chiếc NH0054 Cái/Bộ
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302

Kẹp mang kim cán vàng Power TC Ryder 

vi phẫu Diethrich, fine ngàm, có khóa cài, 

tay cầm hình nhẫn 200 mm 8"h

Cái/Chiếc NH0055 Cái/Bộ

303

Kẹp mang kim cán vàng Power TC vi 

phẫu Diethrich, fine ngàm, có khóa cài, 

tay cầm hình nhẫn 230 mm 9 1/8"h

Cái/Chiếc NH0056 Cái/Bộ

304

Kẹp mang kim cán vàng Power TC Ryder 

vi phẫu Diethrich, fine ngàm, có khóa cài, 

tay cầm hình nhẫn 230 mm 9 1/8"h

Cái/Chiếc NH0057 Cái/Bộ

305

Kẹp mang kim cán vàng Power TC vi 

phẫu Diethrich, fine ngàm, có khóa cài, 

tay cầm hình nhẫn 250 mm 10"h

Cái/Chiếc NH0058 Cái/Bộ

306

Kẹp mang kim cán vàng Power TC Ryder 

vi phẫu Diethrich, fine ngàm, có khóa cài, 

tay cầm hình nhẫn 250 mm 10"h

Cái/Chiếc NH0059 Cái/Bộ

307

Kẹp mang kim TC "Jacobson" thẳng, đầu 

1,0 mm rộng, có khóa cài 230 mm, 9 

1/8"h

Cái/Chiếc NH0060 Cái/Bộ

308
Kẹp mang kim TC "Jacobson" thẳng, đầu 

1,2mm rộng, có khóa cài 230 mm, 9 1/8"h
Cái/Chiếc NH0062 Cái/Bộ

309
Kẹp mang kim TC "Jacobson" thẳng, đầu 

1,5mm rộng, có khóa cài 230 mm, 9 1/8"h
Cái/Chiếc NH0064 Cái/Bộ

310

Kẹp mang kim vi phẫu Coronar, extra 

long ngàm, thẳng, có khóa cài, 210 mm 8 

1/4"h

Cái/Chiếc NH0080 Cái/Bộ

311
Kẹp mang kim vi phẫu Coronar thẳng, 

ngàm lớn miệng 210 mm, 81/4"h
Cái/Chiếc NH0082 Cái/Bộ

312
Kẹp mang kim vi phẫu, ngàm dài, cong, 

có khóa cài, 210 mm 8 1/4"h
Cái/Chiếc NH0083 Cái/Bộ

313
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Senning, mảnh, 150 mm 6"h
Cái/Chiếc NH0084 Cái/Bộ

314
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Senning, mảnh, 170 mm 6 3/4"h
Cái/Chiếc NH0085 Cái/Bộ

315
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Senning, mảnh, 200 mm 8"h
Cái/Chiếc NH0086 Cái/Bộ

316

Kẹp mang kim , mảnh branchen, cho 

người dùng, tay cầm hình nhẫn 200 mm 

8"h

Cái/Chiếc NH0088 Cái/Bộ

317
Kẹp mang kim vi phẫu kiểu swed., thẳng, 

miệng 1,5 mm 150 mm, 6"h
Cái/Chiếc NH0089 Cái/Bộ

ASANUS 

Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

ASANUS 

Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Công Ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế Hải 

Nguyên

Số 9, Đường số 2 

Him Lam, P. Tân 

Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



318

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, thẳng, có khóa cài,có kéo tích 

hợp, 140 mm 5 1/2"h

Cái/Chiếc NH0092 Cái/Bộ

319

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, cong, có khóa cài,có kéo tích 

hợp, 140 mm 5 1/2"h

Cái/Chiếc NH0093 Cái/Bộ

320

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Castroviejo" thẳng, miệng 1,6 mm, 

ngàm răng cưa 180 mm, 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0094 Cái/Bộ

321

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, cong, có khóa cài,có kéo tích 

hợp, 180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0095 Cái/Bộ

322

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, thẳng, ngàm trơn, có khóa 

cài,có kéo tích hợp, 140 mm 5 1/2"

Cái/Chiếc NH0096 Cái/Bộ

323

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, cong, ngàm trơn, có khóa 

cài,có kéo tích hợp, 140 mm 5 1/2"

Cái/Chiếc NH0097 Cái/Bộ

324

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, thẳng, ngàm trơn, có khóa 

cài,có kéo tích hợp, 180 mm 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0098 Cái/Bộ

325

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, cong, ngàm trơn, có khóa 

cài,có kéo tích hợp, 180 mm 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0099 Cái/Bộ

326

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Castroviejo" thẳng, miệng 1,4 mm, 

ngàm trơn 145 mm, 5 3/4"h

Cái/Chiếc NH0100 Cái/Bộ

327

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, cong, ngàm trơn, có khóa cài, 

145 mm 5 3/4"h

Cái/Chiếc NH0101 Cái/Bộ

328

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Castroviejo" thẳng, miệng 1,4 mm, 

ngàm răng cưa 140 mm, 5 1/2"h

Cái/Chiếc NH0102 Cái/Bộ

329

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, cong, răng cưa lưỡi , 145 mm 

5 1/2"h

Cái/Chiếc NH0103 Cái/Bộ

330
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, thẳng, ngàm trơn, 145 mm 5 
Cái/Chiếc NH0104 Cái/Bộ

331

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, cong, ngàm trơn, 145 mm 5 

1/2"h

Cái/Chiếc NH0105 Cái/Bộ
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332

Kẹp mang kim vi phẫu Power TC 

Castroviejo, 90° gập góc , ngàm răng cưa, 

140 mm 5 1/2"h

Cái/Chiếc NH0108 Cái/Bộ

333
Kẹp mang kim vi phẫu "Castroviejo" 90° 

gập góc , có khóa cài, 140 mm 5 1/2"h
Cái/Chiếc NH0109 Cái/Bộ

334

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Castroviejo" thẳng, miệng 1,4 mm, 

ngàm răng cưa 145 mm, 5 3/4"h

Cái/Chiếc NH0110 Cái/Bộ

335

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, cong, ngàm răng cưa, 145 

mm 5 3/4"h

Cái/Chiếc NH0111 Cái/Bộ

336

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, thẳng, có khóa cài, 180 mm 7 

1/8"h

Cái/Chiếc NH0114 Cái/Bộ

337

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Castroviejo"cong, ngàm răng cưa, 

1,4 mm ngàm, 180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0115 Cái/Bộ

338

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Castroviejo, thẳng, ngàm trơn, có khóa 

cài, 180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0116 Cái/Bộ

339

Kẹp mang kim vi phẫu "Castroviejo" 

cong, ngàm trơn, 1,4 mm ngàm, 180 mm 

7 1/8"h

Cái/Chiếc NH0117 Cái/Bộ

340

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Castroviejo"strong, thẳng, ngàm răng 

cưa, không có khóa cài, 200 mm 8"

Cái/Chiếc NH0118 Cái/Bộ

341

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Castroviejo"strong, thẳng, ngàm răng 

cưa, có khóa cài, 200 mm 8"

Cái/Chiếc NH0118S Cái/Bộ

342

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Castroviejo"strong, cong, ngàm răng 

cưa, không có khóa cài, 200 mm 8"

Cái/Chiếc NH0119 Cái/Bộ

343

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng Power 

TC "Castroviejo"strong, cong, ngàm răng 

cưa, có khóa cài, 200 mm 8"

Cái/Chiếc NH0119S Cái/Bộ

344

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Wachtel, middel part 0,4 mm, 2,5 mm x 

10 mm, 170 mm 6 3/4"h

Cái/Chiếc NH0120 Cái/Bộ
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345

Kẹp mang kim vi phẫu, 30° gập góc , 9 x 

0,5 mm ngàm, tay cầm tròn,, 135 mm 5 

1/4"h

Cái/Chiếc NH0125 Cái/Bộ

346

Kẹp mang kim vi phẫu "Derf" đầu gắn 

Power TC thẳng, đầu 1,6 mm, dùng cho 

kim size 4-6 mm 120 mm 4 3/4"

Cái/Chiếc NH0150 Cái/Bộ

347

Kẹp mang kim vi phẫu "Masing" power 

TC thẳng, ngàm 1,5 mm, ngàm răng cưa 

130 mm, 5 1/8"

Cái/Chiếc NH0160 Cái/Bộ

348

Kẹp mang kim "Halsey" đầu gắn TC 

thẳng, đầu 2,1mm, dùng cho kim size 5-7 

mm 130 mm, 5 1/8"

Cái/Chiếc NH0170 Cái/Bộ

349
Kẹp mang kim Halsey diamond dusted, 

ngàm 15 mm 130 mm 5 1/8"
Cái/Chiếc NH0170D Cái/Bộ

350

Kẹp mang kim "Converse" đầu gắn TC 

thẳng, đầu 1,2mm, dùng cho kim size 5-6 

mm 130 mm, 5 1/8"

Cái/Chiếc NH0180 Cái/Bộ

351
Kẹp mang kim "Halsey" đầu gắn TC 

thẳng, đầu 1,5 mm, dùng cho kim size 5-7 
Cái/Chiếc NH0190 Cái/Bộ

352
Kẹp mang kim Power TC Baumgartner, 

thẳng, ngàm 14 mm 145 mm 5 3/4"
Cái/Chiếc NH0195 Cái/Bộ

353
Kẹp mang kim Power TC Baby-Crile- 

Wood, thẳng, ngàm 18 mm 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH0200 Cái/Bộ

354

Kẹp mang kim Power TC Baby-Crile- 

Wood, mảnh serr.,thẳng,ngàm 16,5mm 

150 mm 6"

Cái/Chiếc NH0200-1 Cái/Bộ

355

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis" Baby-

Crile-Wood, mảnh ngàm răng cưa , 150 

mm 6"

Cái/Chiếc NH0200-1B Cái/Bộ

356
Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis" Baby-

Crile-Wood, normal, 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH0200B Cái/Bộ

357
Kẹp mang kim vi phẫu Baby-Crile- Wood 

Titanit 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH0200T Cái/Bộ

358
Kẹp mang kim Power TC Webster, thẳng, 

ngàm 16,5 mm 130 mm 5 1/8"
Cái/Chiếc NH0210 Cái/Bộ

359

Kẹp mang kim "Hegar-Baumgartner" cán 

vàng đầu TC thẳng, đầu 2,6 mm, dùng 

cho kim size 2-4 mm 140 mm, 5 1/2"

Cái/Chiếc NH0220 Cái/Bộ

360
Kẹp mang kim "Hegar-Baumgartner" đầu 

2,6 mm, diamond dusted 140 mm, 5 1/2"
Cái/Chiếc NH0220D Cái/Bộ
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361

Kẹp mang kim "Hegar-

Baumgartner"Titanit thẳng, đầu 2,6 mm 

140 mm, 5 1/2"

Cái/Chiếc NH0220T Cái/Bộ

362

Kẹp mang kim cán vàng "Crile-Wood" 

thẳng, kích thước đầu 1,8 mm, Kim size 4-

6 mm 150 mm, 6"

Cái/Chiếc NH0230 Cái/Bộ

363
Kẹp mang kim cán vàng "Anobilis" và 

Crile - Wood, 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH0230B Cái/Bộ

364

Kẹp mang kim cán vàng "Crile-Wood" 

đầu gắn TC thẳng, không khóa cài, ngàm 

17,5 mm 150 mm 6"

Cái/Chiếc NH0230F Cái/Bộ

365
Kẹp mang kim Crile - Wood đầu đầu gắn 

TC không khóa cài, 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH0230FB Cái/Bộ

366

Kẹp mang kim cán vàng "Crile-Wood" 

đầu gắn TC, Titanit không khóa cài, 150 

mm 6"

Cái/Chiếc NH0230FT Cái/Bộ

367
Kẹp mang kim cán vàng "Crile-Wood" 

đầu gắn TC cho tay trái , 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH0230L Cái/Bộ

368
Kẹp mang kim cán vàng "Crile - Wood" 

Titanit dài 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH0230T Cái/Bộ

369

Kẹp mang kim cán vàng "Crile-Wood" 

đầu gắn TC thẳng, đầu 2,0 mm, dùng cho 

kim size 4-6 mm 180 mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0240 Cái/Bộ

370
Kẹp mang kim Crile - Wood đầu đầu gắn 

TC 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH0240B Cái/Bộ

371

Kẹp mang kim cán vàng "Crile-Wood" 

đầu gắn TC, Titanit thẳng, ngàm 20 mm 

180 mm 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0240T Cái/Bộ

372
Kẹp mang kim cán vàng "Crile-Wood" 

đầu gắn TC cong, 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH0241 Cái/Bộ

373
Kẹp mang kim Power TC Caroll, 150 mm 

6"
Cái/Chiếc NH0244 Cái/Bộ

374

Kẹp mang kim Power TC Bozemann - 

Kilner, cong hình chữ S, ngàm 20 mm 

135 mm 5 1/4"

Cái/Chiếc NH0250 Cái/Bộ

375

Kẹp mang kim Power TC Bozemann - 

Kilner, cong hình chữ S, ngàm 18 mm 

150 mm, 6"

Cái/Chiếc NH0251 Cái/Bộ

376

Kẹp mang kim cán vàng "Crile-Wood" 

đầu gắn TC thẳng, đầu 2,2 mm, dùng cho 

kim size 4-6 mm 200 mm, 8"

Cái/Chiếc NH0260 Cái/Bộ
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377
Kẹp mang kim Crile - Wood đầu đầu gắn 

TC 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0260B Cái/Bộ

378

Kẹp mang kim cán vàng "Crile-Wood" 

đầu gắn TC, Titanit ngàm 22 mm 200 mm 

8"

Cái/Chiếc NH0260T Cái/Bộ

379
Kẹp mang kim Power TC Crile - Wood 

thẳng, ngàm 24 mm 230 mm 9 1/8"
Cái/Chiếc NH0265 Cái/Bộ

380
Kẹp mang kim Crile - Wood đầu đầu gắn 

TC thẳng, 230 mm 9 1/8"
Cái/Chiếc NH0265B Cái/Bộ

381
Kẹp mang kim cán vàng "Crile-Wood" 

đầu gắn TC, Titanit thẳng 230 mm 9 1/8"
Cái/Chiếc NH0265T Cái/Bộ

382
Kẹp mang kim Power TC Crile - Wood 

thẳng 270 mm, 10 3/4"
Cái/Chiếc NH0268 Cái/Bộ

383
Kẹp mang kim Crile - Wood đầu đầu gắn 

TC thẳng, 270 mm 10 3/4"
Cái/Chiếc NH0268B Cái/Bộ

384

Kẹp mang kim vi phẫu "Sarot" đầu gắn 

TC thẳng, đầu 2,0 mm, dùng cho kim size 

4-6 mm 180 mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0270 Cái/Bộ

385
Kẹp mang kim Power TC Crile - Wood 

thẳng, ngàm 19 mm 300 mm 12"
Cái/Chiếc NH0280 Cái/Bộ

386
Kẹp mang kim Crile - Wood đầu đầu gắn 

TC 305 mm 12 1/8"
Cái/Chiếc NH0280B Cái/Bộ

387

Kẹp mang kim cán vàng "Crile-Wood" 

đầu gắn TC, Titanit ngàm 19 mm 305 mm 

12 1/8"

Cái/Chiếc NH0280T Cái/Bộ

388
Kẹp mang kim cán vàng "Crile-Wood" 

đầu gắn TC 350 mm, 14"
Cái/Chiếc NH0285 Cái/Bộ

389

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Mayo - Hegar Seeley" thẳng, ngàm 23 

mm 200 mm 8"

Cái/Chiếc NH0290 Cái/Bộ

390

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Titanit" "Hegar - Mayo - Seele" 200 mm 

8"

Cái/Chiếc NH0290T Cái/Bộ

391
Kẹp mang kim Power TC Sarot, 230 mm 

9 1/8"
Cái/Chiếc NH0299 Cái/Bộ

392
Kẹp mang kim Power TC Sarot thẳng, 

ngàm 25 mm 260 mm 10 1/4"
Cái/Chiếc NH0300 Cái/Bộ

393
Kẹp mang kim Power TC Webster thẳng, 

ngàm 16 mm 130 mm 5 1/8"
Cái/Chiếc NH0310 Cái/Bộ

394
Kẹp mang kim vi phẫu mạch máu cán 

vàng Debakey , thẳng, mảnh 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH0328 Cái/Bộ
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395

Kẹp mang kim vi phẫu mạch máu cán 

vàng "Anobilis" Debakey , thẳng, mảnh, 

150 mm 6"

Cái/Chiếc NH0328B Cái/Bộ

396

Kẹp mang kim vi phẫu mạch máu cán 

vàng Debakey , thẳng, mảnh, cho tay trái 

er, 150 mm 6"

Cái/Chiếc NH0328L Cái/Bộ

397

Kẹp mang kim vi phẫu mạch máu cán 

vàng Debakey , thẳng, mảnh 180 mm 7 

1/8"

Cái/Chiếc NH0329 Cái/Bộ

398

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis" 

DeBakey đầu gắn TC , thẳng, mảnh, 180 

mm 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0329B Cái/Bộ

399

Kẹp mang kim vi phẫu mạch máu cán 

vàng ,1,1mm đầu,0,2 TC-serr.,ngàm 

23mm 200 mm 8"

Cái/Chiếc NH0330 Cái/Bộ

400
Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis đầu gắn 

TC , mảnh, đầu 1,1 mm, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0330B Cái/Bộ

401
Kẹp mang kim vi phẫu mạch máu cán 

vàng mảnh, 1,1 mm đầu 270 mm 10 3/4"
Cái/Chiếc NH0331 Cái/Bộ

402

Kẹp mang kim vi phẫu mạch máu cán 

vàng "Anobilis", mảnh, đầu 1,1 mm, 270 

mm 10 3/4"

Cái/Chiếc NH0331B Cái/Bộ

403
Kẹp mang kim vi phẫu mạch máu cán 

vàng Titanit, 1,1 mm đầu 270 mm 10 3/4"
Cái/Chiếc NH0331T Cái/Bộ

404

Kẹp mang kim vi phẫu mạch máu cán 

vàng mảnh,ngàm 22 mm, ngàm dài 1,1 

mm 230 mm 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0332 Cái/Bộ

405

Kẹp mang kim vi phẫu mạch máu cán 

vàng mảnh, kiểu Essen , 1,4 mm đầu, 230 

mm 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0332-1 Cái/Bộ

406

Kẹp mang kim vi phẫu mạch máu cán 

vàng "Anobilis", mảnh, đầu 1,2 mm, 230 

mm 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0332B Cái/Bộ

407

Kẹp mang kim vi phẫu mạch máu cán 

vàng Titanit mảnh,ngàm 22 mm, ngàm dài 

1,1 mm 230 mm 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0332T Cái/Bộ

408

Kẹp mang kim cán vàng "DeBakey" 

thẳng, ngàm 1,8 mm, ngàm răng cưa 150 

mm, 6"

Cái/Chiếc NH0350 Cái/Bộ

409

Kẹp mang kim cán vàng "DeBakey" , 

titanite thẳng, ngàm 1,8 mm, ngàm răng 

cưa 150 mm, 6"

Cái/Chiếc NH0350T Cái/Bộ
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410
Kẹp mang kim "Knot" Rapp - Stille, 

thẳng, 130 mm 5 1/8"h
Cái/Chiếc NH0355 Cái/Bộ

411

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" cong, kích thước miệng 1,8 

mm, ngàm răng cưa 165 mm, 6 1/2"

Cái/Chiếc NH0359 Cái/Bộ

412

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" thẳng, kích thước miệng 2,0 

mm, ngàm răng cưa 165 mm, 6 1/2"

Cái/Chiếc NH0360 Cái/Bộ

413

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" titanite thẳng, kích thước 

miệng 2,0 mm, ngàm răng cưa 165 mm, 6 

1/2"

Cái/Chiếc NH0360T Cái/Bộ

414

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" thẳng, kích thước miệng 1,8 

mm, ngàm răng cưa 180 mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0361 Cái/Bộ

415

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" titanite thẳng, kích thước 

miệng 1,8 mm, ngàm răng cưa 180 mm, 7 

1/8"

Cái/Chiếc NH0361T Cái/Bộ

416

Kẹp mang kim vi phẫu cán vàng, 

thẳng,đầu mảnh, TC - inlay, tay cầm rind 

180 mm 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0365 Cái/Bộ

417

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" thẳng, kích thước miệng 2,0 

mm, ngàm răng cưa 210 mm, 8 1/4"

Cái/Chiếc NH0370 Cái/Bộ

418

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" thẳng, kích thước miệng 1,1 

mm, ngàm răng cưa 200 mm, 8"

Cái/Chiếc NH0370-1 Cái/Bộ

419

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" titanite thẳng, kích thước 

miệng 2,0 mm, ngàm răng cưa 210 mm, 8 

1/4"

Cái/Chiếc NH0370T Cái/Bộ

420

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" thẳng, kích thước miệng 1,8 

mm, ngàm răng cưa 180 mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0380 Cái/Bộ

421

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" thẳng kích thước miệng 

1,8mm,ngàm răng cưa,không khóa cài180 

Cái/Chiếc NH0380F Cái/Bộ

422

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" titanite thẳng, kích thước 

miệng 1,8 mm, ngàm răng cưa 180 mm, 7 

Cái/Chiếc NH0380FT Cái/Bộ

423

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" titanite thẳng ngàm răng cưa 

180 mm 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0380T Cái/Bộ
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424

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" thẳng, kích thước miệng 1,8 

mm, ngàm răng cưa 210 mm 8 1/4"

Cái/Chiếc NH0381 Cái/Bộ

425

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" thẳng, kích thước miệng 1,8 

mm, ngàm răng cưa 210 mm 8 1/4"

Cái/Chiếc NH0385 Cái/Bộ

426

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey",titanite thẳng, kích thước 

miệng 1,8 mm, ngàm răng cưa 210 mm, 8 

Cái/Chiếc NH0385T Cái/Bộ

427

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" thẳng, kích thước miệng 1,8 

mm, ngàm răng cưa 230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0390 Cái/Bộ

428

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" titanite thẳng, kích thước 

miệng 1,8 mm, ngàm răng cưa 230 mm, 9 

Cái/Chiếc NH0390T Cái/Bộ

429

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" thẳng, kích thước miệng 1,8 

mm, ngàm răng cưa 255 mm, 10 1/8"

Cái/Chiếc NH0400 Cái/Bộ

430

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" titanite thẳng, kích thước 

miệng 1,8 mm, ngàm răng cưa 255 mm, 

Cái/Chiếc NH0400T Cái/Bộ

431
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" 350 mm 14"
Cái/Chiếc NH0401 Cái/Bộ

432
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

Eufrate Pasque, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0404 Cái/Bộ

433

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" thẳng, kích thước miệng 1,8 

mm, ngàm răng cưa 305 mm, 12 1/8"

Cái/Chiếc NH0410 Cái/Bộ

434

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey"titanite thẳng, kích thước 

miệng 1,8 mm, ngàm răng cưa 305 mm, 

12 1/8"

Cái/Chiếc NH0410T Cái/Bộ

435

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" grazil đầus, 0,4 TC-serration, 

300 mm 12"

Cái/Chiếc NH0420 Cái/Bộ

436
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Wagensteen" 275 mm, 11"
Cái/Chiếc NH0430 Cái/Bộ

437

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"French Eye" thẳng lưỡi rộng 2,0 mm, 

ngàm răng cưa 130 mm, 5 1/8"

Cái/Chiếc NH0431 Cái/Bộ

438

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"French Eye" thẳng lưỡi rộng 2,0 mm, 

ngàm răng cưa 150 mm, 6"

Cái/Chiếc NH0432 Cái/Bộ
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439

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"French Eye" thẳng lưỡi rộng 2,0 mm, 

ngàm răng cưa 180 mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0433 Cái/Bộ

440

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"French Eye" thẳng lưỡi rộng 2,0 mm, 

ngàm răng cưa 205 mm, 8 1/8"

Cái/Chiếc NH0434 Cái/Bộ

441
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"French Eye" 0,3 TC - serration, small 
Cái/Chiếc NH0434-1 Cái/Bộ

442

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"French Eye" thẳng lưỡi rộng 2,0 mm, 

ngàm răng cưa 230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0435 Cái/Bộ

443

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"French Eye" thẳng lưỡi rộng 2,0 mm, 

ngàm răng cưa 255 mm, 10 1/8"

Cái/Chiếc NH0436 Cái/Bộ

444

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng lưỡi rộng 1,8 mm, ngàm 

răng cưa 135 mm, 5 1/4"

Cái/Chiếc NH0440 Cái/Bộ

445

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng titanite, lưỡi rộng 1,8 mm, 

ngàm răng cưa 135 mm, 5 1/4"

Cái/Chiếc NH0440T Cái/Bộ

446
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng lưỡi rộng 1,8 mm, ngàm 
Cái/Chiếc NH0441 Cái/Bộ

447
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng titanite, lưỡi rộng 1,8 mm, 
Cái/Chiếc NH0441T Cái/Bộ

448
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng lưỡi rộng 1,8 mm, ngàm 
Cái/Chiếc NH0450 Cái/Bộ

449
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng titanite,, lưỡi rộng 1,8 mm, 
Cái/Chiếc NH0450T Cái/Bộ

450
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng lưỡi rộng 1,8 mm, ngàm 
Cái/Chiếc NH0460 Cái/Bộ

451

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng titanite,, lưỡi rộng 1,8 mm, 

ngàm răng cưa 200 mm, 8"

Cái/Chiếc NH0460T Cái/Bộ

452

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng lưỡi rộng 1,8 mm, ngàm 

răng cưa 230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0468 Cái/Bộ

453

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng titanite,, lưỡi rộng 1,8 mm, 

ngàm răng cưa 230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0468T Cái/Bộ

454

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng lưỡi rộng 1,8 mm, ngàm 

răng cưa 265 mm, 10 1/2"

Cái/Chiếc NH0470 Cái/Bộ

455
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng titanite,, lưỡi rộng 1,8 mm, 
Cái/Chiếc NH0470T Cái/Bộ

456
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

DeBakey, 195 mm 7 3/4"
Cái/Chiếc NH0480 Cái/Bộ
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457
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

DeBakey, 255 mm 10 1/8"
Cái/Chiếc NH0490 Cái/Bộ

458
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,2 mm, 
Cái/Chiếc NH0500 Cái/Bộ

459

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,2 

mm, ngàm răng cưa 135 mm, 5 1/4"

Cái/Chiếc NH0500T Cái/Bộ

460

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,2 mm, 

ngàm răng cưa 150 mm, 6"

Cái/Chiếc NH0510 Cái/Bộ

461

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,2 

mm, ngàm răng cưa 150 mm, 6"

Cái/Chiếc NH0510T Cái/Bộ

462

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,0 mm, 

ngàm trơn 120 mm, 4 3/4"

Cái/Chiếc NH0512 Cái/Bộ

463

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,0 

mm, ngàm trơn 120 mm, 4 3/4"

Cái/Chiếc NH0512T Cái/Bộ

464

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,0 mm, 

ngàm trơn 150 mm, 6"

Cái/Chiếc NH0513 Cái/Bộ

465

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,0 

mm, ngàm trơn 150 mm, 6"

Cái/Chiếc NH0513T Cái/Bộ

466

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,0 mm, 

ngàm trơn 175 mm, 7"

Cái/Chiếc NH0514 Cái/Bộ

467
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,0 
Cái/Chiếc NH0514T Cái/Bộ

468

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,0 mm, 

ngàm trơn 200 mm, 8"

Cái/Chiếc NH0515 Cái/Bộ

469
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,0 
Cái/Chiếc NH0515T Cái/Bộ

470

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,0 mm, 

ngàm trơn 230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0516 Cái/Bộ

471

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,0 

mm, ngàm trơn 230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0516T Cái/Bộ

472

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, đầu 1,2 mm, size kim 7-8 

mm 175 mm, 7"

Cái/Chiếc NH0520 Cái/Bộ
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473

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite 1,2 mm đầu rộng ,răng 

cưa khỏe, 175 mm 7"

Cái/Chiếc NH0520T Cái/Bộ

474

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,0 mm, 

ngàm răng cưa 120 mm, 4 3/4"

Cái/Chiếc NH0522 Cái/Bộ

475

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,0 

mm, ngàm răng cưa 120 mm, 4 3/4"

Cái/Chiếc NH0522T Cái/Bộ

476

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,0 mm, 

ngàm răng cưa 150 mm, 6"

Cái/Chiếc NH0523 Cái/Bộ

477

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,0 

mm, ngàm răng cưa 150 mm, 6"

Cái/Chiếc NH0523T Cái/Bộ

478

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,0 mm, 

ngàm răng cưa 175 mm, 7"

Cái/Chiếc NH0524 Cái/Bộ

479

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,0 

mm, ngàm răng cưa 175 mm, 7"

Cái/Chiếc NH0524T Cái/Bộ

480

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,0 mm, 

ngàm răng cưa 200 mm, 8"

Cái/Chiếc NH0525 Cái/Bộ

481

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,0 

mm, ngàm răng cưa 200 mm, 8"

Cái/Chiếc NH0525T Cái/Bộ

482

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,0 mm, 

ngàm răng cưa 230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0526 Cái/Bộ

483

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,0 

mm, ngàm răng cưa 230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0526T Cái/Bộ

484

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,0 mm, 

ngàm răng cưa 265 mm, 10 1/2"

Cái/Chiếc NH0527 Cái/Bộ

485

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,0 

mm, ngàm răng cưa 265 mm, 10 1/2"

Cái/Chiếc NH0527T Cái/Bộ
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486

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,2 mm, 

ngàm răng cưa 200 mm, 8"

Cái/Chiếc NH0530 Cái/Bộ

487

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,2 

mm, ngàm răng cưa 200 mm, 8"

Cái/Chiếc NH0530T Cái/Bộ

488

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" thẳng, kích thước lưỡi 1,2 mm, 

ngàm răng cưa 230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0531 Cái/Bộ

489

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder",titanite thẳng, kích thước lưỡi 1,2 

mm, ngàm răng cưa 230 mm, 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0531T Cái/Bộ

490

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Ryder" , đầu rộng 1,0 mm, 0,3 TC - 

serration, 270 mm 10 3/4"

Cái/Chiếc NH0532 Cái/Bộ

491

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" thẳng, kích thước lưỡi 1,8 

mm, ngàm răng cưa 165 mm, 6 1/2"

Cái/Chiếc NH0540 Cái/Bộ

492
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"DeBakey" 230 mm 9 1/8"
Cái/Chiếc NH0551 Cái/Bộ

493

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Hegar-Mayo" thẳng, đầu 2,2 mm, size 

kim 2-4 mm 150 mm, 6"

Cái/Chiếc NH0560 Cái/Bộ

494

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

"Hegar-Mayo" thẳng titanite, kích thước 

miệng 2,2 mm, ngàm răng cưa 150 mm, 6 

1/8"

Cái/Chiếc NH0560T Cái/Bộ

495
Kẹp mang kim cán vàng power TC Hegar - 

Mayo, mảnh ngàm răng cưa, 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH0561 Cái/Bộ

496

Kẹp mang kim cán vàng power TC Titanit 

Hegar- Mayo, đẩu mảnh ngàm có răng 

cưa 150 mm 6"

Cái/Chiếc NH0561T Cái/Bộ

497

Kẹp mang kim chỉ thép cán vàng Power 

TC "Hegar - Mayo" có chức năng vặn 

nhanh tự động dài 160 mm, 6 1/4"

Cái/Chiếc NH0562 Cái/Bộ

498

Kẹp mang kim chỉ thép cán vàng Power 

TC tù, chiều rộng ngàm 3,2 mm, có chức 

năng vặn nhanh tự động dài 155 mm 6 

1/8"

Cái/Chiếc NH0563 Cái/Bộ

499

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Hegar-Mayo" thẳng, đầu 2,5 mm, size 

kim 1-4 mm 180 mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0570 Cái/Bộ
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500
Kẹp mang kim Hegar - Mayo cán vàng 

Power TC "Anobilis" dài 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH0570B Cái/Bộ

501

Kẹp mang kim "Hegar-Mayo", kích thước 

lưỡi 2,5 mm ngàm răng cưa diamo. 180 

mm, 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0570D Cái/Bộ

502

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Hegar-Mayo"titanite thẳng, kích thước 

lưỡi 2,5 mm, ngàm răng cưa, dài 180 mm, 

7 1/8"

Cái/Chiếc NH0570T Cái/Bộ

503

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Hegar-Mayo" modified , cong mạnh 240 

mm, 9 1/2"

Cái/Chiếc NH0574 Cái/Bộ

504

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Hegar-Mayo" thẳng, kích thước lưỡi 2,7 

mm, ngàm răng cưa 240 mm, 9 1/2"

Cái/Chiếc NH0575 Cái/Bộ

505
Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Anobilis" Hegar - Mayo, 240 mm 9 1/2"
Cái/Chiếc NH0575B Cái/Bộ

506
Kẹp mang kim cán vàng power TC Titanit 

Hegar- Mayo, 240 mm 9 1/2"
Cái/Chiếc NH0575T Cái/Bộ

507

Kẹp mang kim cán vàng power TC Hegar- 

Mayo thẳng, kích thước lưỡi 2,8 mm, 

ngàm răng cưa 265 mm, 10 1/2"

Cái/Chiếc NH0576 Cái/Bộ

508

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

"Anobilis" Hegar - Mayo, 265 mm 10 

1/2"

Cái/Chiếc NH0576B Cái/Bộ

509

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

titanite "Hegar-Mayo" 2,8 mm, ngàm răng 

cưa 265 mm, 10 1/2"

Cái/Chiếc NH0576T Cái/Bộ

510

Kẹp mang kim cán vàng "Hegar-Mayo" 

thẳng, kích thước đầu 2,8 mm, kim size 1-

4 mm 205 mm, 8 1/8"

Cái/Chiếc NH0580 Cái/Bộ

511

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

"Anobilis" a. Hegar - Mayo, 205 mm 8 

1/8"

Cái/Chiếc NH0580B Cái/Bộ

512

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

"Diamond Dusted" Hegar- Mayo, 205 mm 

8 1/8"

Cái/Chiếc NH0580D Cái/Bộ

513

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Hegar-Mayo" titanite thẳng, mũi 2,8 mm, 

ngàm răng cưa 205 mm, 8 1/8"

Cái/Chiếc NH0580T Cái/Bộ
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514

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Hegar-Mayo" titanite thẳng, mũi 3,5 mm, 

ngàm răng cưa dài 310 mm, 12 1/4"

Cái/Chiếc NH0590 Cái/Bộ

515
Kẹp mang kim cán vàng Power TC Hegar - 

Mayo, 280 mm 11 1/8"
Cái/Chiếc NH0590-1 Cái/Bộ

516

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Anobilis" Hegar - Mayo, 310 mm 12 

1/4"

Cái/Chiếc NH0590B Cái/Bộ

517

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Hegar-Mayo" titanite thẳng, mũi 3,5 mm, 

ngàm răng cưa 310 mm, 12 1/4"

Cái/Chiếc NH0590T Cái/Bộ

518
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Hegar - Mayo, 350 mm, 14"
Cái/Chiếc NH0595 Cái/Bộ

519
Kẹp mang kim cán vàng power TC 

"Anobilis" Hegar - Mayo, 350 mm, 14"
Cái/Chiếc NH0595B Cái/Bộ

520
Kẹp mang kim cán vàng power TC Titanit 

a. Hegar- Mayo, 350 mm, 14"
Cái/Chiếc NH0595T Cái/Bộ

521

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

"Hegar-Mayo" thẳng, kích thước lưỡi 2,8 

mm, ngàm răng cưa 400 mm, 16"

Cái/Chiếc NH0596 Cái/Bộ

522

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

"Anobilis" a. Hegar - Mayo, 400 mm 15 

3/4"

Cái/Chiếc NH0596B Cái/Bộ

523
Kẹp mang kim cán vàng power TC Titanit 

Hegar - Mayo, 400 mm 15 3/4"
Cái/Chiếc NH0596T Cái/Bộ

524
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Julian, cong, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0600 Cái/Bộ

525

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

"Diamond Dusted" Neivert, cán tay cầm 

hình nhẫn, 180 mm 7 1/8"

Cái/Chiếc NH0605D Cái/Bộ

526

Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Ryder, ngàm rộng 1,0 mm, ngàm trơn, 

270 mm 10 3/4"

Cái/Chiếc NH0631 Cái/Bộ

527
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Hegar kiểu mạnh 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH0639 Cái/Bộ

528
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Hegar kiểu mạnh 205 mm 8 1/8"
Cái/Chiếc NH0640 Cái/Bộ

529
Kẹp mang kim cán vàng power TC Titanit 

a. Hegar, kiểu mạnh 205 mm 8 1/8"
Cái/Chiếc NH0640T Cái/Bộ

ASANUS 

Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

ASANUS 

Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Công Ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế Hải 

Nguyên

Số 9, Đường số 2 

Him Lam, P. Tân 

Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



530
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Hegar kiểu mạnh 160 mm 6 1/4"
Cái/Chiếc NH0641 Cái/Bộ

531
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Hegar, kiểu mạnh, 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH0642 Cái/Bộ

532
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Hegar kiểu mạnh 240 mm 9 1/2"
Cái/Chiếc NH0650 Cái/Bộ

533
Kẹp mang kim cán vàng power TC Titanit 

a. Hegar, kiểu mạnh 240 mm 9 1/2"
Cái/Chiếc NH0650T Cái/Bộ

534
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Heaney, cong, 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH0659 Cái/Bộ

535
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Heaney, cong, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0660 Cái/Bộ

536
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Heaney, cong, 240 mm 9 1/2"
Cái/Chiếc NH0665 Cái/Bộ

537
Kẹp mang kim cán vàng power TC, S - 

cong, 215 mm 8 1/2"
Cái/Chiếc NH0670 Cái/Bộ

538
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Heaney, cong, 260 mm 10 1/4"
Cái/Chiếc NH0680 Cái/Bộ

539
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Heaney, cong, 300 mm 12"
Cái/Chiếc NH0685 Cái/Bộ

540
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Heaney, ngàm cong mạnh, 300 mm 12"
Cái/Chiếc NH0686 Cái/Bộ

541
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Naunton - Morgan, 260 mm 10 1/4"
Cái/Chiếc NH0690 Cái/Bộ

542

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

"Masson" thẳng, đầu 2,8 mm, size kim 2-

4 mm 265 mm, 10 1/2"

Cái/Chiếc NH0700 Cái/Bộ

543

Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Bozemann - Finochietto,ngàm cong, S - 

cong, 200 mm 8"

Cái/Chiếc NH0708 Cái/Bộ

544
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Finochietto, cong, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0709 Cái/Bộ

545
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Finochietto gập góc 265 mm 10 1/2"
Cái/Chiếc NH0710 Cái/Bộ

546

Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Bozemann-Finoc cong đôi, đầu 3,0 mm, 

ngàm răng cưa 270 mm, 10 3/4"

Cái/Chiếc NH0711 Cái/Bộ
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547

Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Masson-Luethi s-cong, đầu 2,6 mm, ngàm 

răng cưa 265 mm 10 1/2"

Cái/Chiếc NH0712 Cái/Bộ

548

Kẹp mang kim cán vàng power TC double-

transmitted kích thước lưỡi part 365 mm 

14 1/2"

Cái/Chiếc NH0715 Cái/Bộ

549

Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Stratte s-cong, đầu 2,0 mm, ngàm răng 

cưa 200 mm, 8"

Cái/Chiếc NH0720 Cái/Bộ

550

Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Stratte s-cong, đầu 2,0 mm, ngàm răng 

cưa 230 mm 9 1/8"

Cái/Chiếc NH0730 Cái/Bộ

551
Kẹp mang kim Anobilis a. Stratte, 230 

mm 9 1/8"
Cái/Chiếc NH0730B Cái/Bộ

552
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Stratte, cong mạnh nhọn, 280 mm 11 1/8"
Cái/Chiếc NH0731 Cái/Bộ

553
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Stratte, 300 mm 12"
Cái/Chiếc NH0732 Cái/Bộ

554

Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Bozemann, modified: 5 mm , hướng 

lênper kích thước lưỡi part unit: 80 mm, 

200 mm 8"

Cái/Chiếc NH0739 Cái/Bộ

555

Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Bozemann cong to the front, đầu 3,0 mm 

210 mm 8 1/4"

Cái/Chiếc NH0740 Cái/Bộ

556

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

a.Bozemann,titani cong to the front, đầu 

3,0 mm 210 mm 8 1/4"

Cái/Chiếc NH0740T Cái/Bộ

557

Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Bozemann s-cong, đầu 2,5 mm, diamond-

răng cưa 240 mm 9 1/2"

Cái/Chiếc NH0742 Cái/Bộ

558

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

a.Bozemann,titani s-cong, đầu 2,5 mm, 

diamond-răng cưa 240 mm 9 1/2"

Cái/Chiếc NH0742T Cái/Bộ

559
Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Bozemann, S - cong, 260 mm 10 1/4"
Cái/Chiếc NH0743 Cái/Bộ

560

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

"Masson" a. Bozemann, S - cong, 260 mm 

10 1/4"

Cái/Chiếc NH0743T Cái/Bộ

561

Kẹp mang kim cán vàng power TC a. 

Bozemann s-cong, đầu 3,0 mm 300 mm 

12"

Cái/Chiếc NH0745 Cái/Bộ

562

Kẹp mang kim cán vàng power TC 

a.Bozemann,titani s-cong, đầu 3,0 mm 

300 mm 12"

Cái/Chiếc NH0745T Cái/Bộ
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563
Kẹp mang kim cán vàng power TC 

Bajonett shape 275 mm 11"
Cái/Chiếc NH0770 Cái/Bộ

564
Kẹp chỉ thép cán vàng Power TC 150 

mm, 6"
Cái/Chiếc NH0780 Cái/Bộ

565
Kẹp chỉ thép cán vàng Power TC 150 

mm, 6"
Cái/Chiếc NH0790 Cái/Bộ

566
Kẹp chỉ thép cán vàng Power TC 177 mm 

7"
Cái/Chiếc NH0794 Cái/Bộ

567
Kẹp chỉ thép cán vàng Power TC 

"Baumgartner" 200 mm, 8"
Cái/Chiếc NH0800 Cái/Bộ

568
Kẹp chỉ thép cán vàng Power TC và chỉ 

thép kích thước lưỡi 15,5, dài 175 mm, 7'
Cái/Chiếc NH0801 Cái/Bộ

569
Kẹp mang kim Convex Brown, 135 mm 5 

1/4"
Cái/Chiếc NH0810 Cái/Bộ

570
Kẹp mang kim cán vàng Power TC cho 

even easy wire twisting, 160 mm 6 1/4"
Cái/Chiếc NH0815 Cái/Bộ

571

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Hegar-Olsen" thẳng, đầu 2,2 mm, size 

kim 4-6 mm 145 mm, 5 3/4"

Cái/Chiếc NH0823 Cái/Bộ

572
Kẹp mang kim cán vàng Power TCa. 

Olsen - Hegar, 170 mm 6 3/4"
Cái/Chiếc NH0824 Cái/Bộ

573
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Olsen - Hegar, có kéo, 190 mm 7 1/2"
Cái/Chiếc NH0825 Cái/Bộ

574

Kẹp mang kim mini cán vàng Power TCr 

a. Olsen - Hegar, có kéo, ngàm răng cưa 

khỏe, 120 mm 5"

Cái/Chiếc NH0829 Cái/Bộ

575

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Olsen - Hegar, có kéo, ngàm trơn, 120 

mm 5"

Cái/Chiếc NH0830 Cái/Bộ

576

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Olsen - Hegar" có kéo, ngàm răng của 

khỏe, cho người thuận tay trái, 120 mm 5"

Cái/Chiếc NH0834 Cái/Bộ

577

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Olsen - Hegar, có kéo, ngàm trơn, cho 

người thuận tay trái, 120 mm 5"

Cái/Chiếc NH0835 Cái/Bộ

578
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Kaye, có kéo, 120 mm 4 3/4"
Cái/Chiếc NH0836 Cái/Bộ

579
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Kaye, có kéo, ngàm trơn, 120 mm 4 3/4"
Cái/Chiếc NH0837 Cái/Bộ

580
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Kaye, có kéo, 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH0838 Cái/Bộ
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581
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Kaye, có kéo, ngàm trơn, 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH0839 Cái/Bộ

582

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Olsen - Hegar, có kéo, wavecut, 145 mm 

5 3/4",

Cái/Chiếc NH0840 Cái/Bộ

583
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Gillies, có kéo, 160 mm 6 1/4"
Cái/Chiếc NH0850 Cái/Bộ

584
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Lichtenberg, 195 mm 7 3/4"
Cái/Chiếc NH0860 Cái/Bộ

585

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Lichtenberg, extra light và soft, tay cầm 

mỏng, 140 mm 5 1/2"

Cái/Chiếc NH0861 Cái/Bộ

586

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Lichtenberg, extra fine và soft, tay cầm 

mỏng, 170 mm 6 3/4"

Cái/Chiếc NH0862 Cái/Bộ

587 Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. Cái/Chiếc NH0863 Cái/Bộ

588

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Lichtenberg, extra light và soft, 140 mm 5 

1/2"

Cái/Chiếc NH0864 Cái/Bộ

589

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Lichtenberg, extra light và soft, 170 mm 6 

3/4"

Cái/Chiếc NH0865 Cái/Bộ

590
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Lichtenberg extra light và soft 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0866 Cái/Bộ

591

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Lichtenberg, extra light và soft, cong, 140 

mm 5 1/2"

Cái/Chiếc NH0867 Cái/Bộ

592

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Lichtenberg, extra light und soft, thẳng. 

140 mm 5 1/2"

Cái/Chiếc NH0868 Cái/Bộ

593
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu mảnh140 mm 5 1/2"
Cái/Chiếc NH0870 Cái/Bộ

594
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu 170 mm 6 3/4"
Cái/Chiếc NH0871 Cái/Bộ

595
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Lichtenberg - Ryder, thẳng 170 mm 6 3/4"
Cái/Chiếc NH0872 Cái/Bộ

596

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Lichtenberg - Ryder, cong, bugly chom 

170 mm 6 3/4"

Cái/Chiếc NH0873 Cái/Bộ

597
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Lichtenberg - Ryder, thẳng, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0874 Cái/Bộ

598
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Lichtenberg - Ryder, cong, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0875 Cái/Bộ
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599
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu, 140 mm 5 1/2"
Cái/Chiếc NH0880 Cái/Bộ

600
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu 170 mm 6 3/4"
Cái/Chiếc NH0890 Cái/Bộ

601
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu, mảnh, 170 mm 6 3/4"
Cái/Chiếc NH0891 Cái/Bộ

602
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0893 Cái/Bộ

603
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu - Ryder, thẳng, 170 mm 6 3/4"
Cái/Chiếc NH0896 Cái/Bộ

604

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Neivert, gerade, ngàm trơn, chamfered 

thumbring, 130 mm 5 1/8"

Cái/Chiếc NH0898 Cái/Bộ

605

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Mathieu" thẳng, đầu 2,4 mm, size kim 3-

5 mm 170 mm, 6 3/4"

Cái/Chiếc NH0900 Cái/Bộ

606
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu delictae 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0910 Cái/Bộ

607
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0920 Cái/Bộ

608
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu, strong khóa cài, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0921 Cái/Bộ

609
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu, 165 mm, 6 1/2"
Cái/Chiếc NH0929 Cái/Bộ

610

Kẹp mang kim cán vàng Power TC 

"Mathieu" thẳng, đầu 3,0 mm, size kim 2-

5 mm 200 mm, 8"

Cái/Chiếc NH0930 Cái/Bộ

611
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu, double spring, 170 mm 6 3/4"
Cái/Chiếc NH0931 Cái/Bộ

612
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu double spring 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0932 Cái/Bộ

613
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu double spring 225 mm 9"
Cái/Chiếc NH0933 Cái/Bộ

614
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu, với vít , 205 mm 8 1/8"
Cái/Chiếc NH0938 Cái/Bộ

615
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu, kiểu mạnh, với vít , 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0939 Cái/Bộ

616
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu 245 mm 9 3/4"
Cái/Chiếc NH0940 Cái/Bộ
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617
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu, extra strongngàm, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0945 Cái/Bộ

618
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Hösel, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0950 Cái/Bộ

619
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Hösel, thẳng, 205 mm 8 1/8"
Cái/Chiếc NH0951 Cái/Bộ

620
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Hösel, 260 mm 10 1/4"
Cái/Chiếc NH0960 Cái/Bộ

621
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Hösel, 250 mm 10"
Cái/Chiếc NH0970 Cái/Bộ

622
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Zweifel, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH0980 Cái/Bộ

623
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Zweifel, mảnhngàm, 230 mm 9 1/8"
Cái/Chiếc NH0990 Cái/Bộ

624
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Gutowski, 160 mm 6 1/4"
Cái/Chiếc NH0999 Cái/Bộ

625
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Zweifel, 230 mm 9 1/8"
Cái/Chiếc NH1000 Cái/Bộ

626
Kẹp mang kim cán vàng Power TC, 200 

mm 8"
Cái/Chiếc NH1010 Cái/Bộ

627
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Toennis, modified, 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH1020 Cái/Bộ

628
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu - Metzenbaum, cong, 170 mm 6 
Cái/Chiếc NH1030 Cái/Bộ

629
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Mathieu - Metzenbaum, cong 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH1031 Cái/Bộ

630
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Crile, 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH1038 Cái/Bộ

631
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Axhausen, 185 mm 7 1/4"
Cái/Chiếc NH1040 Cái/Bộ

632
Kẹp mang kim cán vàng a. Toennis - 

Ryder, 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH1048 Cái/Bộ

633
Kẹp mang kim cán vàng a. Toennis - 

Ryder, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH1049 Cái/Bộ

634
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Toennis, 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH1050 Cái/Bộ

635
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Toennis, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH1051 Cái/Bộ

636
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Langenbeck 165 mm 6 1/2"
Cái/Chiếc NH1068 Cái/Bộ

637
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Langenbeck, 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH1069 Cái/Bộ
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638
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Langenbeck, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH1070 Cái/Bộ

639
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Langenbeck, có auto - spread, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH1075 Cái/Bộ

640
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Langenbeck, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH1080 Cái/Bộ

641
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Langenbeck, 240 mm 9 1/2"
Cái/Chiếc NH1090 Cái/Bộ

642
Kẹp mang kim a. Converse 130 mm 5 

1/8"
Cái/Chiếc NH1100 Cái/Bộ

643
Kẹp mang kim a. Halsey ngàm trơn 130 

mm 5 1/8"
Cái/Chiếc NH1110 Cái/Bộ

644
Kẹp mang kim "Webster" thẳng, đầu 1,5 

mm, size kim 4-6 mm 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc NH1120 Cái/Bộ

645 Kẹp mang kim a. Derf, thẳng 125 mm 5" Cái/Chiếc NH1130 Cái/Bộ

646
Kẹp mang kim "Halsey" thẳng, đầu 1,7 

mm, size kim 4-6 mm 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc NH1140 Cái/Bộ

647 Kẹp mang kim a. Doyen, 125 mm 5" Cái/Chiếc NH1150 Cái/Bộ

648
Kẹp mang kim "Kilner" thẳng, đầu 1,5 

mm, size kim 4-6 mm 135 mm, 5 1/4"
Cái/Chiếc NH1160 Cái/Bộ

649
Kẹp mang kim a. Kilner, cong hình s, 165 

mm 6 1/2"
Cái/Chiếc NH1161 Cái/Bộ

650
Kẹp mang kim a. Baumgartner 140 mm 5 

1/2"
Cái/Chiếc NH1170 Cái/Bộ

651
Kẹp mang kim mảnh a. Crile - Wood 150 

mm 6"
Cái/Chiếc NH1180 Cái/Bộ

652
Kẹp mang kim "Anobilis" và Crile - 

Wood, mảnh, dài 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH1180B Cái/Bộ

653
Kẹp mang kim "Crile-Murray" thẳng, đầu 

1,9 mm, size kim 4-6 mm 150 mm, 6"
Cái/Chiếc NH1190 Cái/Bộ

654
Kẹp mang kim a. Crile - Wood, kiểu 

mạnh, 160 mm 6 1/4"
Cái/Chiếc NH1200 Cái/Bộ

655
Kẹp mang kim "Anobilis" a. Crile - 

Wood, kiểu mạnh, dài 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH1200B Cái/Bộ

656
Kẹp mang kim Titanit "Crile - 

Wood",kiểu mạnh dài 160 mm 6 1/4"
Cái/Chiếc NH1200T Cái/Bộ

657 Kẹp mang kim "Senning", 170 mm 6 1/2" Cái/Chiếc NH1210 Cái/Bộ

658 Kẹp mang kim "Adson" 180 mm 7 1/8" Cái/Chiếc NH1220 Cái/Bộ
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659
Kẹp mang kim "Mayo-Hegar" thẳng, đầu 

2,0 mm, kim size 2-6 mm 150 mm, 6"
Cái/Chiếc NH1230 Cái/Bộ

660
Kẹp mang kim "Hegar - Mayo" droite, 

185mm 185 mm, 7 1/4"
Cái/Chiếc NH1240 Cái/Bộ

661
Kẹp mang kim "Mayo-Hegar" thẳng, đầu 

2,5 mm, kim size 2-6 mm 200 mm, 8"
Cái/Chiếc NH1250 Cái/Bộ

662
Kẹp mang kim "Hegar - Mayo" thẳng có 

rãnh 235 mm 9 1/4"
Cái/Chiếc NH1251 Cái/Bộ

663
Kẹp mang kim "Hegar - Mayo" thẳng có 

rãnh 265 mm 10 1/2"
Cái/Chiếc NH1252 Cái/Bộ

664
Kẹp mang kim "Hegar - Mayo" 160 mm 6 

1/4"
Cái/Chiếc NH1254 Cái/Bộ

665
Kẹp mang kim "Hegar - Mayo" 190 mm 7 

1/2"
Cái/Chiếc NH1255 Cái/Bộ

666
Kẹp mang kim "Mayo-Hegar" thẳng, đầu 

3,3 mm, kim size 2-6 mm 150 mm, 6"
Cái/Chiếc NH1260 Cái/Bộ

667
Kẹp mang kim "Hegar" có rãnh 175 mm 

7"
Cái/Chiếc NH1270 Cái/Bộ

668
Kẹp mang kim Mass - General Hospital, 

thẳng, 170 mm 6 3/4"
Cái/Chiếc NH1275 Cái/Bộ

669
Kẹp mang kim Hegar có rãnh 205 mm 8 

1/8"
Cái/Chiếc NH1280 Cái/Bộ

670
Kẹp mang kim Lawrance, thẳng, 

finengàm, 150 mm 6"
Cái/Chiếc NH1285 Cái/Bộ

671
Kẹp mang kim Hegar có rãnh, kiểu mạnh 

210 mm 8 1/4"
Cái/Chiếc NH1290 Cái/Bộ

672
Kẹp mang kim Heaney gập góc lên 200 

mm 8"
Cái/Chiếc NH1300 Cái/Bộ

673
Kẹp mang kim Jameson, grazil, thẳng, 

230 mm 9 1/8"
Cái/Chiếc NH1310 Cái/Bộ

674 Kẹp mang kim Wangensteen, 275 mm 11" Cái/Chiếc NH1320 Cái/Bộ

675 Kẹp mang kim Masson 265 mm, 10 1/2" Cái/Chiếc NH1330 Cái/Bộ

676
Kẹp mang kim Finochietto, 260 mm 10 

1/4"
Cái/Chiếc NH1335 Cái/Bộ

677
Kẹp mang kim Masson - Luethy, bayonet-

shaped , 255 mm, 10 1/8"
Cái/Chiếc NH1340 Cái/Bộ

678
Kẹp mang kim Hegar - Olsen, có kéo, 140 

mm 5 1/2"
Cái/Chiếc NH1350 Cái/Bộ
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679
Kẹp mang kim Hegar - Olsen, có kéo, 185 

mm, 7 1/4"
Cái/Chiếc NH1360 Cái/Bộ

680
Kẹp mang kim Gillies, có kéo, small, 150 

mm 6"
Cái/Chiếc NH1370 Cái/Bộ

681
Kẹp mang kim "Gillies" gập góc lên, có 

kéo, 160 mm 6 1/4"
Cái/Chiếc NH1380 Cái/Bộ

682 Kẹp mang kim "Boynton" dài 125 mm 5" Cái/Chiếc NH1390 Cái/Bộ

683
Kẹp mang kim "Mathieu" thẳng, đầu 2,0 

mm, size kim 4-6 mm 140 mm, 5 1/2"
Cái/Chiếc NH1400 Cái/Bộ

684 Kẹp mang kim "Mathieu" 170 mm 6 3/4" Cái/Chiếc NH1410 Cái/Bộ

685
Kẹp mang kim "Mathieu" thẳng, đầu 2,0 

mm, size kim 4-6 mm 200 mm, 8"
Cái/Chiếc NH1420 Cái/Bộ

686
Kẹp mang kim Mathieu - Stille kiểu rất 

khỏe 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH1440 Cái/Bộ

687 Kẹp mang kim Crile có rãnh 150 mm 6" Cái/Chiếc NH1480 Cái/Bộ

688
Kẹp mang kim Toennis, kiểu elastic, 180 

mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH1490 Cái/Bộ

689
Kẹp mang kim vi phẫu a. Barraquer, cong, 

115 mm 41/2"
Cái/Chiếc NH1500 Cái/Bộ

690

Kẹp mang kim vi phẫu mắt a. Barraquer 

cong, ngàm khỏe, không có khóa cài, tay 

cầm 10 mm , 140 mm 5 1/2"

Cái/Chiếc NH1502 Cái/Bộ

691

Kẹp mang kim vi phẫu mắt a. Barraquer 

cong, ngàm khỏe, có khóa cài, tay cầm10 

mm , 140 mm 5 1/2"

Cái/Chiếc NH1503 Cái/Bộ

692
Kẹp mang kim vi phẫu a. Barraquer, 

không có khóa cài, 135 mm 5 1/3"
Cái/Chiếc NH1510 Cái/Bộ

693

Kẹp mang kim vi phẫu a. Castroviejo 

cong, ngàm 1,4 mm , có khóa cài 145 mm 

5 3/4"

Cái/Chiếc NH1519 Cái/Bộ

694

Kẹp mang kim vi phẫu a. Castroviejo 

thẳng, ngàm 0,8 mm , có khóa cài 145 

mm 5 3/4"

Cái/Chiếc NH1520 Cái/Bộ

695
Kẹp mang kim a. Mathieu - Stille kiểu rất 

khỏe, 175 mm 7"
Cái/Chiếc NH1521 Cái/Bộ

696
Kẹp mang kim vi phẫu a. Castroviejo 

cong, ngàm 0,8 mm dài 145 mm 5 3/4"
Cái/Chiếc NH1530 Cái/Bộ

697
Kẹp chỉ thép cán vàng Power TC "Hajek" 

kiểu khỏe dài 135 mm, 5 1/4"
Cái/Chiếc NH2008 Cái/Bộ

698
Kẹp chỉ thép cán vàng Power TC "Hajek" 

kiểu khỏe có walls 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc NH2009 Cái/Bộ
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699

Kẹp chỉ thép cán vàng Power TC, kiểu 

Berry mạnh có extra long TC inlay 195 

mm, 7 3/4"

Cái/Chiếc NH2010 Cái/Bộ

700

Kẹp chỉ thép cán vàng Power TC,kiểu 

Berry mạnh có extra long TC inlay 200 

mm, 8"

Cái/Chiếc NH2011 Cái/Bộ

701
Kẹp chỉ thép cán vàng Power TC có TC 

inlay 155 mm, 6 1/8"
Cái/Chiếc NH2012 Cái/Bộ

702

Kẹp chỉ thép cán vàng Power TC khỏe có 

extra long TC inlay, Modell Berry 220 

mm 3/4"

Cái/Chiếc NH2013 Cái/Bộ

703

Kẹp chỉ thép cán vàng Power TC a. 

Hajek, có strong walls on kích thước 

miệng part, 160 mm 6 1/4"

Cái/Chiếc NH2014 Cái/Bộ

704

Kẹp mang kim chỉ thép cán vàng Power 

TC a. Hajek, cho valve surgery, 2 mm 

ngàm 255 mm, 10 1/8"

Cái/Chiếc NH2050 Cái/Bộ

705

Kẹp mang kim Titanit Hajek cho động 

mạch chủ, Ryder - shape, 2 mm jaw, 255 

mm, 10 1/8"h

Cái/Chiếc NH2050T Cái/Bộ

706

Kẹp mang kim Power TC Hajek, cho 

động mạch chủ Lưỡi banh phẫu thuật , 

very strong, ngàm ngắn, 180 mm 7 1/8" tl.

Cái/Chiếc NH2056 Cái/Bộ

707

Kẹp mang kim Titanit Hajek, Phẫu thuật 

van động mạch chủ, rất khỏe, hàm ngắn, 

180 mm 7 1/8" tl.

Cái/Chiếc NH2056T Cái/Bộ

708

Kẹp mang kim Power TC Hajek, Phẫu 

thuật van động mạch chủ, rất khỏe, hàm 

ngắn, 200 mm 8"h

Cái/Chiếc NH2057 Cái/Bộ

709

Kẹp mang kim Titanit Hajek, Phẫu thuật 

van động mạch chủ, rất khỏe, hàm ngắn, 

200 mm 8"h

Cái/Chiếc NH2057T Cái/Bộ

710
Kẹp mang kim Power TC Hajek, rất khỏe, 

hàm ngắn 225 mm 9"h
Cái/Chiếc NH2058 Cái/Bộ

711
Kẹp mang kim Titanit Hajek rất khỏe, 

hàm ngắn 225 mm 9"h
Cái/Chiếc NH2058T Cái/Bộ

712

Kẹp mang kim Power TC Hajek, Phẫu 

thuật van động mạch chủ, rất khỏe, hàm 

ngắn, 260 mm 10 1/4" tl.

Cái/Chiếc NH2060 Cái/Bộ

713

Kẹp mang kim Titanit Hajek, Phẫu thuật 

van động mạch chủ, rất khỏe, hàm ngắn, 

260 mm 10 1/4" tl.

Cái/Chiếc NH2060T Cái/Bộ

714
Kẹp mang kim modfied a. Müller hàm 

bayonet-shaped 350 mm, 14"h
Cái/Chiếc NH2590 Cái/Bộ
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715

Kẹp mang kim vi phẫu ASANUS Micro 

thép không gỉ khóa Multi, 205 mm 8 

1/8"h

Cái/Chiếc NH3004 Cái/Bộ

716
Kẹp mang kim vi phẫu cong khóa Multi, 

160 mm 6 1/4"
Cái/Chiếc NH3009 Cái/Bộ

717
Kẹp mang kim vi phẫu thẳng khóa Multi 

160 mm 6 1/4"
Cái/Chiếc NH3010 Cái/Bộ

718
Kẹp mang kim vi phẫu thẳng khóa Multi 

185 mm 7 1/4"
Cái/Chiếc NH3010-1 Cái/Bộ

719
Kẹp mang kim vi phẫu mắt, chiều dài hoạt 

động 12 mm x 0,4 mm , 140 mm 5 1/2"
Cái/Chiếc NH3060 Cái/Bộ

720
Kẹp mang kim a. Slider,thẳng diamond 

dusted, 278 mm 11 1/8"
Cái/Chiếc NH4020 Cái/Bộ

721
Kẹp mang kim a. Slider thẳng mảnh, 

diamond dusted 278 mm 11 1/8"
Cái/Chiếc NH4022 Cái/Bộ

722

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Slider thẳng,ngàm rộng 2 mm , kích thước 

ngàm 20 mm, 285 mm 11 1/4"

Cái/Chiếc NH4024 Cái/Bộ

723
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Slider cong, fine 284 mm 11 1/4"
Cái/Chiếc NH4025 Cái/Bộ

724
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Slider, thẳng, 285 mm 11 1/4"
Cái/Chiếc NH4026 Cái/Bộ

725
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Slider cong 285mm 11 1/4"
Cái/Chiếc NH4027 Cái/Bộ

726

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Slider thẳng, ngàm rộng 2 mm, ngàm rộng 

20 mm, 285 mm 11 1/4"

Cái/Chiếc NH4028 Cái/Bộ

727
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Slider, thẳng, khớp đôi, 345 mm, 13 3/4"
Cái/Chiếc NH4100 Cái/Bộ

728
Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

Slider, thẳng, khớp đôi, 400 mm 15 3/4"
Cái/Chiếc NH4104 Cái/Bộ

729
Kẹp mang kim vi phẫu "Euphrate - 

Pasque" diamond dusted 150 mm 6"h
Cái/Chiếc NH6000 Cái/Bộ

730

Kẹp mang kim "Anobilis" mang kim vi 

phẫu "Euphrate - Pasque", diamond 

dusted, 150 mm 6"h

Cái/Chiếc NH6000B Cái/Bộ

731
Kẹp mang kim vi phẫu "Euphrate - 

Pasque" diamond dusted 180 mm 7 1/8"h
Cái/Chiếc NH6001 Cái/Bộ

732

Kẹp mang kim "Anobilis" mang kim vi 

phẫu "Euphrate - Pasque", diamond 

dusted, 180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH6001B Cái/Bộ
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733

Power TC Kẹp mang kim vi phẫu 

"Euphrate - Pasque", micro jaw chom, 

180 mm 7 1/8"h

Cái/Chiếc NH6001TC Cái/Bộ

734
Kẹp mang kim vi phẫu "Euphrate - 

Pasque" diamond dusted 200 mm 8"h
Cái/Chiếc NH6002 Cái/Bộ

735

Kẹp mang kim "Anobilis" mang kim vi 

phẫu "Euphrate - Pasque", diamond 

dusted, 205 mm 8 1/8"h

Cái/Chiếc NH6002B Cái/Bộ

736
Kẹp mang kim vi phẫu "Euphrate - 

Pasque" diamond dusted 230 mm 9 1/8"h
Cái/Chiếc NH6003 Cái/Bộ

737

Kẹp mang kim "Anobilis" mang kim vi 

phẫu "Euphrate - Pasque", diamond 

dusted, 230 mm 9 1/8"h

Cái/Chiếc NH6003B Cái/Bộ

738

Kẹp mang kim vi phẫu Power TC 

"Euphrate - Pasque", micro jaw chom, 

diamond dusted 230 mm 9 1/8"h

Cái/Chiếc NH6003TC Cái/Bộ

739

Kẹp mang kim "Anobilis" power TC 

mang kim vi phẫu "Euphrate - Pasque, 

micro jaw chom, diamond dusted, 230 

mm 9 1/8" tl.

Cái/Chiếc NH6003TCB Cái/Bộ

740
Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

diamond dusted 130 mm 5 1/8"h
Cái/Chiếc NH6015 Cái/Bộ

741

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

diamond dusted, không khóa cài130 mm 5 

1/8"h

Cái/Chiếc NH6015-1 Cái/Bộ

742

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

"Anobilis", diamond dusted, 130 mm 5 

1/8"h

Cái/Chiếc NH6015B Cái/Bộ

743
Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

diamond dusted, fine 152 mm 6"h
Cái/Chiếc NH6016 Cái/Bộ

744

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

"Anobilis", fine, diamond dusted, 152 mm 

6"h

Cái/Chiếc NH6016B Cái/Bộ

745
Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" thẳng 

,diamond dusted 160 mm 6 1/4"h
Cái/Chiếc NH6017 Cái/Bộ

746

Kẹp mang kim "Anobilis" mang kim vi 

phẫu "Euphrate - Pasque", thẳng, 

diamond dusted, 160 mm, 6 1/4"h

Cái/Chiếc NH6017B Cái/Bộ

747
Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

diamond dusted, hàm fine 175 mm 7"h
Cái/Chiếc NH6018 Cái/Bộ

748

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

"Anobilis", diamond dusted, hàm fine, 

175 mm 7"h

Cái/Chiếc NH6018B Cái/Bộ
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749
Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis" Ryder, 

diamond dusted, 205 mm 8 1/8"h
Cái/Chiếc NH6020B Cái/Bộ

750
Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" , 

thẳng, diamond dusted, 205 mm 8 1/8"h
Cái/Chiếc NH6021 Cái/Bộ

751

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

"Anobilis" thẳng, diamond dusted, 205 

mm 8 1/8"h

Cái/Chiếc NH6021B Cái/Bộ

752

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" hàm 

fines, 1x3 khóa cài tay cầm hình chiếc 

nhẫn, 225 mm 9"h

Cái/Chiếc NH6022 Cái/Bộ

753

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

diamond dusted, hàm fine, 1x3 khóa cài 

tay cầm hình chiếc nhẫn, 210 8 1/4" toal 

Cái/Chiếc NH6022-1 Cái/Bộ

754

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

"Anobilis", fine, diamond dusted, 225 mm 

9"h

Cái/Chiếc NH6022B Cái/Bộ

755

Kẹp mang kim mạch máu diamond 

dusted, hàm fine, 2x3 khóa cài 300 mm 

12"h

Cái/Chiếc NH6025 Cái/Bộ

756

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

"Anobilis" holder, diamond dusted, hàm 

fine, 2x3 khóa cài, 300 mm 12"h

Cái/Chiếc NH6025B Cái/Bộ

757
Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance", 

diamond dusted, fine, 175 mm 7"h
Cái/Chiếc NH6028 Cái/Bộ

758

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

"Anobilis", diamond dusted, fine, 175 mm 

7"h

Cái/Chiếc NH6028B Cái/Bộ

759

Kẹp mang kim vi phẫu Elegance - Fino 

diamond dusted, fine, tay cầm hình chiếc 

nhẫn 225 mm 9"h

Cái/Chiếc NH6030 Cái/Bộ

760

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance", 

diamond dusted, fine, tay cầm hình chiếc 

nhẫn, 225 mm 9"h

Cái/Chiếc NH6030B Cái/Bộ

761

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

diamond dusted, fine, tay cầm hình chiếc 

nhẫn 300 mm 12"h

Cái/Chiếc NH6033 Cái/Bộ

762

Kẹp mang kim vi phẫu "Elegance" 

"Anobilis", diamond dusted, fine, tay cầm 

hình chiếc nhẫn, 300 mm 12"h

Cái/Chiếc NH6033B Cái/Bộ

763
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

cong,khóa Multi, 145 mm 5 3/4"
Cái/Chiếc NH8005 Cái/Bộ

764
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

thẳng,khóa Multi, 145 mm 5 3/4"
Cái/Chiếc NH8006 Cái/Bộ
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765
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

thẳng,khóa Multi, 160 mm 6 1/4"
Cái/Chiếc NH8008 Cái/Bộ

766
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

cong,khóa Multi, 160 mm 6 1/4"
Cái/Chiếc NH8009 Cái/Bộ

767
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

thẳng,khóa Multi 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH8010 Cái/Bộ

768
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng, có 

khóa cài, 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH8010F Cái/Bộ

769
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

cong,khóa Multi 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH8011 Cái/Bộ

770
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium cong, có 

khóa cài, 185 mm 7 1/4"
Cái/Chiếc NH8011F Cái/Bộ

771

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng, 

không có khóa cài, diamond dusted, 180 

mm 7 1/8"

Cái/Chiếc NH8012 Cái/Bộ

772
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng, có 

khóa cài, diamond dusted, 185 mm 7 1/4"
Cái/Chiếc NH8012F Cái/Bộ

773
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium cong, 

không có khóa cài, 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH8013 Cái/Bộ

774

Kẹp mang kim Titanium "Castroviejo" 

thẳng, không có khóa cài, diamond 

dusted, cán dẹt, 185 mm 7 1/4" tl.

Cái/Chiếc NH8014 Cái/Bộ

775

Kẹp mang kim Titanium "Castroviejo" 

cong, không có khóa cài, diamond dusted, 

cán dẹt, 185 mm 7 1/4" tl.

Cái/Chiếc NH8014G Cái/Bộ

776

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

thẳng,khóa Multi, diamond dusted, tay 

cầm tròn, 205 mm 8 1/8"

Cái/Chiếc NH8016 Cái/Bộ

777

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

thẳng,khóa Multi, mảnh, tay cầm tròn, 

205 mm 8 1/8"

Cái/Chiếc NH8016-1 Cái/Bộ

778

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium gerade, 

có khóa cài, diamond dusted, 205 mm 8 

1/8"

Cái/Chiếc NH8016F Cái/Bộ

779

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng, có 

khóa cài, diamond dusted, light,trọng 

lượng, 205 mm 8 1/8"

Cái/Chiếc NH8016LF Cái/Bộ

780
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

cong,khóa Multi 205 mm 8 1/8"
Cái/Chiếc NH8017 Cái/Bộ

781

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

thẳng,khóa Multi, diamond dusted, 235 

mm 9 1/4"

Cái/Chiếc NH8018 Cái/Bộ
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782
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng, có 

khóa cài, diamond dusted, 235 mm 9 1/4"
Cái/Chiếc NH8018F Cái/Bộ

783
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

cong,khóa Multi, 235 mm 9 1/4"
Cái/Chiếc NH8019 Cái/Bộ

784
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng, 

khóa Multi, 250 mm 10"
Cái/Chiếc NH8020 Cái/Bộ

785
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng, có 

khóa cài, 250 mm 10 "
Cái/Chiếc NH8020F Cái/Bộ

786
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

cong,khóa Multi, 250 mm 10"
Cái/Chiếc NH8021 Cái/Bộ

787
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

thẳng,khóa Multi, hàm khỏe, 250 mm 10"
Cái/Chiếc NH8022 Cái/Bộ

788

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

thẳng,khóa Multi, ngàm khỏe 205 mm 8 

1/8"

Cái/Chiếc NH8026 Cái/Bộ

789
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium"Slim 

Line" thẳng, khóa Multi,, 185 mm, 7 1/4"
Cái/Chiếc NH8027 Cái/Bộ

790
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium,khóa 

Multi, ngàm mảnh, 230 mm 9 1/8"
Cái/Chiếc NH8028 Cái/Bộ

791
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium có khóa 

cài, ngàm mảnh, 230 mm 9 1/8"
Cái/Chiếc NH8028F Cái/Bộ

792
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng, 

khóa Multi, 125 mm 5"
Cái/Chiếc NH8030 Cái/Bộ

793

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng, 

không có khóa cài, diamond dusted, , tay 

cầm tròn, 205 mm 8 1/8" tl

Cái/Chiếc NH8032 Cái/Bộ

794

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium cong, 

không có khóa cài, diamond dusted , tay 

cầm tròn, 205 mm 8 1/8"

Cái/Chiếc NH8033 Cái/Bộ

795
Kẹp mang kim vi phẫu a. Pen thẳng, tay 

cầm titan, 215 mm 8 1/2"
Cái/Chiếc NH8038 Cái/Bộ

796
Kẹp mang kim vi phẫu a. Pen cong, tay 

cầm titan, 215 mm 8 1/2"
Cái/Chiếc NH8040 Cái/Bộ

797

Kẹp mang kim chất liệu titanium vi phẫu 

12 mm x 0,4 mm đầu, không có khóa cài 

140 mm 5 1/2"h

Cái/Chiếc NH8060 Cái/Bộ

798

Kẹp mang kim chất liệu titanium vi phẫu 

12 mm x 0,4 mm đầu, không có khóa cài 

160 mm 6 1/4"h

Cái/Chiếc NH8064 Cái/Bộ

799
Kẹp mang kim chất liệu titanium vi phẫu 

thẳng, không có khóa cài, 210 mm 8 1/4"h
Cái/Chiếc NH8066 Cái/Bộ
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800

Kẹp mang kim chất liệu titanium vi phẫu 

khóa Multi, 12mm x 0,4mm chiều dài 

hoạt động 210 mm 8 1/4"h

Cái/Chiếc NH8066-1 Cái/Bộ

801
Kẹp mang kim chất liệu titanium , cong, 

falt tay cầm, 140 mm 5 1/2"h
Cái/Chiếc NH8067 Cái/Bộ

802

Kẹp mang kim chất liệu titanium 

"Jacobson", cho great needles, diamond 

dusted, tay cầm tròn, 185 mm 7 1/4"h

Cái/Chiếc NH8069 Cái/Bộ

803

Kẹp mang kim chất liệu titanium 

"Jacobson", cho great needles, diamond 

dusted, tay cầm tròn, 205 mm 8 1/8"h

Cái/Chiếc NH8070 Cái/Bộ

804

Kẹp mang kim chất liệu titanium 

"Castroviejo", có khóa cài, diamond 

dusted, cán dẹt, 185 mm 7 1/4"h

Cái/Chiếc NH8070-1 Cái/Bộ

805

Kẹp mang kim chất liệu titanium 

"Castroviejo", cong, có khóa cài, diamond 

dusted, cán dẹt, 185 mm 7 1/4"h

Cái/Chiếc NH8070-11 Cái/Bộ

806

Kẹp mang kim chất liệu titanium 

"Castroviejo", có khóa cài, diamond 

dusted, cán dẹt, 215 mm 8 1/2"h

Cái/Chiếc NH8070-2 Cái/Bộ

807
Kẹp mang kim chất liệu titanium 

"Castroviejo", có khóa cài, diamond 
Cái/Chiếc NH8070-3 Cái/Bộ

808

Kẹp mang kim chất liệu titanium 

"Jacobson", khóa Multi, diamond dust.,tay 

cầm tròn 310 mm 12 1/4"h

Cái/Chiếc NH8074 Cái/Bộ

809
Kẹp mang kim chất liệu titanium , cong, 

có khóa cài, cán dẹt, 140 mm 5 1/2"h
Cái/Chiếc NH8075 Cái/Bộ

810
Kẹp mang kim chất liệu titanium , thẳng, 

có khóa cài, cán dẹt, 140 mm 5 1/2"h
Cái/Chiếc NH8076 Cái/Bộ

811

Kẹp mang kim chất liệu titanium thẳng, 

không có khóa cài, cán dẹt 165 mm 6 

1/2"h

Cái/Chiếc NH8078 Cái/Bộ

812

Kẹp mang kim chất liệu titanium , cong, 

không có khóa cài, cán dẹt, 160 mm 6 

1/4"h

Cái/Chiếc NH8079 Cái/Bộ

813

Kẹp mang kim chất liệu titanium 

"Castroviejo", cong, khóa Multi, 235 mm 

9 1/4"h

Cái/Chiếc NH8080 Cái/Bộ

814

Kẹp mang kim chất liệu titanium , cong, 

không có khóa cài, cán dẹt, 165 mm 6 

1/2"h

Cái/Chiếc NH8082 Cái/Bộ
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815

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

"Elegance" thẳng diamond dusted, khớp 

đôi, khóa Multi, 185 mm 7 1/4"

Cái/Chiếc NH8098 Cái/Bộ

816

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

"Elegance" cong diamond dusted, khớp 

đôi, khóa Multi, 185 mm 7 1/4"

Cái/Chiếc NH8099 Cái/Bộ

817

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

"Elegance" cong diamond dusted, khớp 

đôi, khóa Multi, 210 mm 8 1/4"

Cái/Chiếc NH8100 Cái/Bộ

818

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

"Elegance" thẳng diamond dusted, khớp 

đôi, khóa Multi, 250 mm 8 1/4"

Cái/Chiếc NH8102 Cái/Bộ

819

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

"Elegance" thẳng diamond dusted, khớp 

đôi, khóa Multi, 305 mm 12 1/8"

Cái/Chiếc NH8103 Cái/Bộ

820

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

"Elegance" cong diamond dusted, khớp 

đôi, khóa Multi, 250 mm 10"

Cái/Chiếc NH8104 Cái/Bộ

821

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

"Elegance" thẳng diamond dusted, khớp 

đôi, không có khóa cài, 250 mm 10"

Cái/Chiếc NH8105 Cái/Bộ

822

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

"Elegance" cong diamond dusted, khớp 

đôi, có khóa cài, 250 mm 10"

Cái/Chiếc NH8106 Cái/Bộ

823

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

"Elegance" cong diamond dusted, khớp 

đôi, không có khóa cài, 210 mm 8 1/4" tl

Cái/Chiếc NH8108 Cái/Bộ

824

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium 

"Elegance" cong diamond dusted, khớp 

đôi, không có khóa cài, 305 mm 12 1/8" tl

Cái/Chiếc NH8111 Cái/Bộ

825

Kẹp mang kim chất liệu Titanium, thẳng, 

Multi Lock, cho kim Greet, 235 mm 9 

1/4"h

Cái/Chiếc NH8118 Cái/Bộ

826

Kẹp mang kim mạch máu vi phẫu chất 

liệu Titanium, diamond dusted, hàm 

mảnh, tay cầm hình chiếc nhẫn, 180 mm 7 

1/8"h

Cái/Chiếc NH8196 Cái/Bộ

827

Kẹp mang kim mạch máu vi phẫu chất 

liệu Titanium, diamond dusted, hàm 

mảnh, tay cầm hình chiếc nhẫn, 200 mm 

8"h

Cái/Chiếc NH8198 Cái/Bộ

828

Kẹp mang kim mạch máu vi phẫu chất 

liệu Titanium, diamond dusted, hàm 

mảnh, tay cầm hình chiếc nhẫn, 220 mm 8 

3/4" long

Cái/Chiếc NH8200 Cái/Bộ
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829
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng , 

không có khóa cài, ngàm 0,8mm x 11mm 
Cái/Chiếc NH8308 Cái/Bộ

830

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium cong, 

không có khóa cài, ngàm 0,8mm x 11mm 

, 160 mm 6 1/4"

Cái/Chiếc NH8309 Cái/Bộ

831

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng , 

không có khóa cài, ngàm 0,9mm X 11mm 

, diamond dusted, 185 mm 7 1/4" tl

Cái/Chiếc NH8310 Cái/Bộ

832

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng , 

có khóa cài, ngàm 0,8 mm X 11 mm , 

diamond dusted, 185 mm 7 1/4" tl

Cái/Chiếc NH8311 Cái/Bộ

833

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng , 

không có khóa cài, ngàm 0,8 mm X 11 , 

205 mm 8 1/8"

Cái/Chiếc NH8316 Cái/Bộ

834

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium cong, 

không có khóa cài, ngàm 0,8mm x 11mm 

, 205 mm 8 1/8"

Cái/Chiếc NH8317 Cái/Bộ

835

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng , 

không có khóa cài, ngàm 0,8mm x 11mm 

, 230 mm 9 1/8"

Cái/Chiếc NH8318 Cái/Bộ

836

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium cong, 

không có khóa cài, ngàm 0,8mm x 11mm 

, 230 mm 9 1/8"

Cái/Chiếc NH8319 Cái/Bộ

837

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng , 

không có khóa cài, ngàm 0,8mm x 11mm 

, 250 mm 10"

Cái/Chiếc NH8320 Cái/Bộ

838

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng , 

không có khóa cài, ngàm 0,8mm x 11mm 

, 250 mm 10"

Cái/Chiếc NH8321 Cái/Bộ

839

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium "Slim 

Line" thẳng, không có khóa cài, ngàm 

0,4mm x 10 mm , 185 mm 7 1/4"

Cái/Chiếc NH8342 Cái/Bộ

840

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium "Slim 

Line" cong có khóa cài, ngàm 0,4 mm x 

10 mm , 185 mm 7 1/4"

Cái/Chiếc NH8343 Cái/Bộ

841

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium "Slim 

Line" thẳng, không có khóa cài, ngàm 

0,4mm x 11mm , 160 mm 6 1/4"

Cái/Chiếc NH8344 Cái/Bộ

842

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium "Slim 

Line" cong không có khóa cài, ngàm 

0,4mm x 11mm , 185 mm 7 1/4"

Cái/Chiếc NH8347 Cái/Bộ

843

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium "Slim 

Line" thẳng, không có khóa cài, ngàm 

0,4mm x 11mm , 205 mm 8 1/8"

Cái/Chiếc NH8348 Cái/Bộ
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844
Kẹp mang kim vi phẫu Titanium "Slim 

Line" thẳng, khóa Multi, 205 mm 8 1/8"
Cái/Chiếc NH8349 Cái/Bộ

845

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium "Slim 

Line" thẳng, không có khóa cài,ngàm 

0,4mm x 11mm , 230 mm 9 1/8"

Cái/Chiếc NH8352 Cái/Bộ

846

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium "Slim 

Line" cong không có khóa cài, ngàm 

0,4mm x 11mm , 230 mm 9 1/8"

Cái/Chiếc NH8353 Cái/Bộ

847

Kẹp mang kim vi phẫu Titanium "Slim 

Line" thẳng, không có khóa cài, ngàm 

0,4mm x 11mm , 250 mm 10"

Cái/Chiếc NH8354 Cái/Bộ

848

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium "Slim 

Line" cong không có khóa cài, ngàm 

0,4mm x 11mm , 250 mm 10"

Cái/Chiếc NH8355 Cái/Bộ

849

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium thẳng, 

có khóa cài ngàm 0,8 mm x 11 mm, 185 

mm 7 1/4"

Cái/Chiếc NH8410 Cái/Bộ

850  Kẹp mang kim vi phẫu Titanium cong Cái/Chiếc NH8411 Cái/Bộ

851

 Kẹp mang kim Titanium a. Castroviejo, 

thẳng, ngàm 8 mm x 0,5 mm, cán dẹt, 230 

mm 9 1/8"

Cái/Chiếc NH8520 Cái/Bộ

852

 Kẹp mang kim Titanium cho vascular 

surgery, thẳng, diamond dusted, fine 

ngàm, tay cầm hình nhẫn, 125 mm 5"

Cái/Chiếc NH8802 Cái/Bộ

853

 Kẹp mang kim Titanium cho vascular 

surgery, thẳng, diamond dusted, fine 

ngàm, tay cầm hình nhẫn, 145 mm 5 3/4" 

total le

Cái/Chiếc NH8804 Cái/Bộ

854

 Kẹp mang kim Titanium cho vascular 

surgery, thẳng, diamond dusted, fine 

ngàm, tay cầm hình nhẫn, 175 mm 6 3/4" 

tl

Cái/Chiếc NH8806 Cái/Bộ

855
 Kẹp mang kim Titanium, diamond 

dusted, tay cầm hình nhẫn, 200 mm 8"
Cái/Chiếc NH8808 Cái/Bộ

856
 Kẹp mang kim Titanium diamond dusted, 

tay cầm hình nhẫn 225 mm 9"
Cái/Chiếc NH8810 Cái/Bộ

857
 Kẹp mang kim Titanium a. Ryder 

diamond dusted 160 mm 6 1/4"
Cái/Chiếc NH8830 Cái/Bộ

858
 Kẹp mang kim Titanium a. Ryder 

diamond dusted 180 mm 7 1/8"
Cái/Chiếc NH8831 Cái/Bộ

859
 Kẹp mang kim Titanium a. Ryder 

diamond dusted 205 mm 8 1/8"
Cái/Chiếc NH8832 Cái/Bộ

860
 Kẹp mang kim Titanium, thẳng, có khóa 

cài, very light, 135 mm 5 1/2"
Cái/Chiếc NH8900 Cái/Bộ
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861
 Kẹp mang kim Titanium, cong, có khóa 

cài, very light, 135 mm 5 1/8"
Cái/Chiếc NH8901 Cái/Bộ

862

 Kẹp mang kim Titanium, cong kích thước 

ngàm 11 mm, inlock-khóa cài tay cầm 

tròn, 125 mm 5"

Cái/Chiếc NH8981 Cái/Bộ

863

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium, thẳng, 

có khóa cài ngàm 0,3 x 0,4 mm , 180 mm 

7 1/8"

Cái/Chiếc NH8983 Cái/Bộ

864

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium, cong, 

có khóa cài ngàm 0,3 x 0,4 mm , 180 mm 

7 1/8"

Cái/Chiếc NH8984 Cái/Bộ

865

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium, thẳng, 

có khóa cài ngàm 0,8 x 0,8 mm , 185 mm 

7 1/4"

Cái/Chiếc NH8985 Cái/Bộ

866

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium, cong, 

có khóa cài ngàm 0,8 x 0,8 mm , 185 mm 

7 1/4"

Cái/Chiếc NH8986 Cái/Bộ

867

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium, thẳng, 

có khóa cài ngàm 0,5 x 0,8 mm , 200 mm 

8"

Cái/Chiếc NH8987 Cái/Bộ

868

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium, cong, 

có khóa cài ngàm 0,5 x 0,8 mm , 200 mm 

8"

Cái/Chiếc NH8988 Cái/Bộ

869

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium, thẳng, 

có khóa cài ngàm 0,4 x 0,6 mm , 200 mm 

8"

Cái/Chiếc NH8989 Cái/Bộ

870

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium, cong, 

có khóa cài ngàm 0,4 x 0,6 mm , 200 mm 

8"

Cái/Chiếc NH8990 Cái/Bộ

871

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium, thẳng, 

có khóa cài ngàm 0,4 x 0,6 mm , 200 mm 

8"

Cái/Chiếc NH8991 Cái/Bộ

872

 Kẹp mang kim vi phẫu Titanium, cong, 

có khóa cài ngàm 0,6 x 0,6 mm , 200 mm 

8"

Cái/Chiếc NH8992 Cái/Bộ

873
Brilliant Kẹp mang kim cho mitral Lưỡi 

banh rất cong above, mirror finish 250 
Cái/Chiếc NHB1004 Cái/Bộ

874
Kẹp mang kim Anobilis Brilliant rất cong 

above, mirror finish, 250 mm 10" 
Cái/Chiếc NHB1004B Cái/Bộ

875

Kẹp mang kim Titanit Brilliant needle 

holder"Stratte" rất cong above, mirror 

finish, 2,5 cm tip, 250 mm 10" tl

Cái/Chiếc NHB1004T Cái/Bộ

876

Kẹp mang kim "Streamline" tay cầm Golf 

12 x 0,4 x 1,1mm ngàm thẳng trơn180 

mm 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB3000GB Cái/Bộ
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877

Kẹp mang kim "Streamline" tay cầm Golf 

12 x 0,8 x 1,4mm ngàm thẳng trơn180 

mm 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB3001GB Cái/Bộ

878

Kẹp mang kim "Streamline" tay cầm Golf 

12 x 1,3 x 2,0 mm ngàm thẳng trơn180 

mm 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB3002GB Cái/Bộ

879
Kẹp mang kim "Streamline" tay cầm Golf 

12 x 0,4 x 1,1mm ngàm thẳng trơn210 
Cái/Chiếc NHB3010GB Cái/Bộ

880

Kẹp mang kim "Streamline" tay cầm Golf 

12 x 0,8 x 1,4mm ngàm thẳng trơn210 

mm, 8 1/4" 

Cái/Chiếc NHB3011GB Cái/Bộ

881

Kẹp mang kim "Streamline" tay cầm Golf 

12 x 1,3 x 2,0 mm ngàm thẳng trơn210 

mm, 8 1/4" 

Cái/Chiếc NHB3012GB Cái/Bộ

882

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", thẳng, không khóa cài, ngàm 

kiểu kim cương , 145 mm 5 3/4" tl.

Cái/Chiếc NHB4515 Cái/Bộ

883

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", thẳng, với khóa cài ngàm 

kiểu kim cương , 145 mm 5 3/4" tl.

Cái/Chiếc NHB4515S Cái/Bộ

884

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", thẳng, có khóa cài, ngàm 

kiểu kim cương , 145 mm 5 3/4" tl.

Cái/Chiếc NHB4517S Cái/Bộ

885

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", thẳng, với khóa cài 145 mm 

5 3/4" 

Cái/Chiếc NHB4520S Cái/Bộ

886

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", thẳng, không khóa cài, ngàm 

kiểu kim cương , 180 mm 7 1/8" tl.

Cái/Chiếc NHB4525 Cái/Bộ

887

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", thẳng, có khóa cài, ngàm 

kiểu kim cương , 145 mm 5 3/4" tl.

Cái/Chiếc NHB4525S Cái/Bộ

888

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", thẳng, có khóa cài, ngàm 

kiểu kim cương , 185 mm 7 1/4" tl.

Cái/Chiếc NHB4526S Cái/Bộ

889

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", thẳng, không khóa cài, ngàm 

kiểu kim cương , 205 mm 8 1/8" tl.

Cái/Chiếc NHB4535 Cái/Bộ
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890

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", thẳng, có khóa cài, ngàm 

kiểu kim cương , 205 mm 8 1/8" tl.

Cái/Chiếc NHB4535S Cái/Bộ

891

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", thẳng, có khóa cài, ngàm 

kiểu kim cương , 205 mm 8 1/8" tl

Cái/Chiếc NHB4535S-J Cái/Bộ

892

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis" "Topas- 

Castroviejo", thẳng, có khóa cài, ngàm 

kiểu kim cương , 205 mm 8 1/8" tl

Cái/Chiếc NHB4535SB Cái/Bộ

893

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", thẳng, không khóa cài, ngàm 

kiểu kim cương , 230 mm 11 1/8" tl.

Cái/Chiếc NHB4545 Cái/Bộ

894

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", thẳng, có khóa cài, ngàm 

kiểu kim cương , 230 mm 9 1/8" tl.

Cái/Chiếc NHB4545S Cái/Bộ

895

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC 

"Topas - Castroviejo",straight,fine,có 

khóat, Ryder chom, 230 mm 8 3/4" tl

Cái/Chiếc NHB4597S Cái/Bộ

896

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC , 

straght, tinh vi, không khóa cài, 180 mm 7 

1/8" 

Cái/Chiếc NHB4627 Cái/Bộ

897

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", đầu gắn TC tinh vi, thẳng có 

khóa cài, 140 mm 5 1/2" 

Cái/Chiếc NHB4705S Cái/Bộ

898

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", đầu gắn TC tinh vi, thẳng có 

khóa cài, 180 mm 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB4706S Cái/Bộ

899

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", đầu gắn TC tinh vi, thẳng có 

khóa cài, 205 mm 8 1/8" 

Cái/Chiếc NHB4707S Cái/Bộ

900

Kẹp mang kim vi phẫu "Topas - 

Castroviejo", đầu gắn TC tinh vi, thẳng có 

khóa cài, 230 mm 9 1/8" 

Cái/Chiếc NHB4708S Cái/Bộ

901

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC 

"Topas - Castroviejo", thẳng, không khóa 

cài, 140 mm 5 1/2" 

Cái/Chiếc NHB4715 Cái/Bộ

902

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC 

"Topas - Castroviejo", thẳng, có khóa cài, 

140 mm 5 1/2" 

Cái/Chiếc NHB4715S Cái/Bộ

903

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC 

"Topas - Castroviejo", thẳng, không khóa 

cài, 180 mm 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB4725 Cái/Bộ
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904

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC 

"Topas - Castroviejo", thẳng, có khóa cài, 

180 mm 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB4725S Cái/Bộ

905

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC 

"Topas - Castroviejo", thẳng, không khóa 

cài, 205 mm 8 1/8" 

Cái/Chiếc NHB4735 Cái/Bộ

906

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC 

"Topas - Castroviejo", thẳng, có khóa cài, 

205 mm 8 178" 

Cái/Chiếc NHB4735S Cái/Bộ

907

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC 

"Topas - Castroviejo", thẳng, không khóa 

cài, 230 mm 8 3/4" 

Cái/Chiếc NHB4745 Cái/Bộ

908

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC 

"Topas - Castroviejo", thẳng, có khóa cài, 

230 mm, 9 1/8" 

Cái/Chiếc NHB4745S Cái/Bộ

909

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC 

"Topas - Castroviejo", có khóa cài,cho 

kim khâu 5-0 140 mm 5 1/2" 

Cái/Chiếc NHB4815S Cái/Bộ

910

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC 

"Topas - Castroviejo", có khóa cài,cho 

kim khâu 5-1 180 mm 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB4825S Cái/Bộ

911

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC Topas - 

đầu gắn TC ngàm răng cưa 205mm 8 1/8" 

long thẳng, có catch, cho 4-0 suture

Cái/Chiếc NHB4834S Cái/Bộ

912

Kẹp mang kim cán vàng Power TC a. 

"Topas - Castroviejo" thẳng có khóa cài, 

cho chỉ khâu 5-0 205 mm 8 1/8"

Cái/Chiếc NHB4835S Cái/Bộ

913

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC Topas - 

đầu gắn TC ngàm răng cưa 230 mm, 9 

1/8" long thẳng, có catch, cho 5-0 suture

Cái/Chiếc NHB4845S Cái/Bộ

914

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC Topas - 

đầu gắn TC ngàm răng cưa 140 mm, 5 

1/2" long cong, có catch, cho 5-0 suture

Cái/Chiếc NHB4915S Cái/Bộ

915

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC Topas - 

đầu gắn TC ngàm răng cưa 180 mm, 7 

1/8" long cong, có catch, cho 5-0 suture

Cái/Chiếc NHB4925S Cái/Bộ

916

Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC Topas - 

đầu gắn TC ngàm răng cưa 205mm 8 1/8" 

long cong, có catch, cho 5-0 suture

Cái/Chiếc NHB4935S Cái/Bộ

917
Kẹp mang kim vi phẫu đầu gắn TC Topas - 

đầu gắn TC ngàm răng cưa 230 mm, 8" 
Cái/Chiếc NHB4945S Cái/Bộ
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918

Kẹp mang kim vi phẫu Brillian cán tròn 

140 mm, longmảnh đầu 0,3mm, ngàm 

kiểu kim cương 

Cái/Chiếc NHB5020S Cái/Bộ

919

Kẹp mang kim vi phẫu kiểu Salzburg 

ngàm diamond, 180 mm 7 1/8"t cán tròn 

có khóa,curved miệng

Cái/Chiếc NHB5119 Cái/Bộ

920

Kẹp mang kim "Onix" micro ngàm kiểu 

kim cương cán tròn 150 mm 0,8mm tip, 

không khóa, Streamline

Cái/Chiếc NHB5125 Cái/Bộ

921

Kẹp mang kim Anobilis Onix, slim line, 

không khóa cài, ngàm phủ kiểu kim 

cương, cho 7/0 suture, 150 mm 6" TL

Cái/Chiếc NHB5125B Cái/Bộ

922

Kẹp mang kim "Onix" ngàm kiểu kim 

cương Slim-Line 150 mm from 5/0 suture, 

có khóa, Streamline

Cái/Chiếc NHB5125S Cái/Bộ

923

Kẹp mang kim Anobilis Onix , slim line, 

có khóa cài, ngàm phủ kiểu kim cương, 

cho 5/0 suture, 150 mm 6" 

Cái/Chiếc NHB5125SB Cái/Bộ

924

Kẹp mang kim "Onix" micro ngàm kiểu 

kim cương cán tròn 150 mm 0,5mm tip, 

không khóa, Streamline

Cái/Chiếc NHB5127 Cái/Bộ

925

Kẹp mang kim Anobilis Onix , micro Slim 

Line,không khóa cài ,ngàm phủ kiểu kim 

cương, cho 7/0 suture, 150 mm 6" 

Cái/Chiếc NHB5127B Cái/Bộ

926

Kẹp mang kim "Onix" ngàm kiểu kim 

cương Slim-Line 150 mm from 7/0 suture, 

có khóa, Streamline

Cái/Chiếc NHB5127S Cái/Bộ

927

Kẹp mang kim Anobilis Onix , micro Slim 

Line, có khóa cài, ngàm phủ kiểu kim 

cương, cho 7/0 suture, 150 mm 6" 

Cái/Chiếc NHB5127SB Cái/Bộ

928

Kẹp mang kim vi phẫu " dòng mỏng" 

Titanit kích thước của miệng 90 mm,cho 

vết khâu 7-0 có khóa cài, Streamline, 150 

mm, 6" 

Cái/Chiếc NHB5127ST Cái/Bộ

929

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted cán tròn 150 mm 0,5mm đầu, 

không có khóa, cong

Cái/Chiếc NHB5128 Cái/Bộ

930
Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" Streamline 

190 mm, 7 1/2" cán tròn cho vết khâu lớn
Cái/Chiếc NHB5141 Cái/Bộ

931

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" 

,makro line tiger,không có khóa 

cài,diamond dust, cho 2/0 suture, 190 mm 

7 1/2" 

Cái/Chiếc NHB5141B Cái/Bộ
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932

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" Streamline 

190 mm, 7 1/2" cán tròn cho vết khâu lớn 

có khóa cài

Cái/Chiếc NHB5141S Cái/Bộ

933

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" 

,makro line tiger, có khóa cài, diamond 

dust, cho 2/0 suture, 190 mm 7 1/2" 

Cái/Chiếc NHB5141SB Cái/Bộ

934
Kẹp mang kim vi phẫu "Jacobson" 

diamond dusted Streamline cán tròn 180 
Cái/Chiếc NHB5145 Cái/Bộ

935

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

dòng mỏng, không có khóa cài, diamond 

dust, cho 5/0 suture, 180 mm 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5145B Cái/Bộ

936

Kẹp mang kim vi phẫu "Jacobson" 

diamond dusted cán tròn 180 mm, 7 1/8", 

str up to 5/0 suture, thẳng, Streamline

Cái/Chiếc NHB5145S Cái/Bộ

937

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

dòng mỏng, có khóa cài, diamond dust, 

cho 5/0 suture, 180 mm 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5145SB Cái/Bộ

938

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted cán tròn dòng mỏng 180 mm, DD 

up to 7/0 suture, thẳng,có khóa

Cái/Chiếc NHB5145SS Cái/Bộ

939

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted cán tròn 180 mm, DD 0,5mmđầu 

up to 7/0 suture, thẳng

Cái/Chiếc NHB5147 Cái/Bộ

940

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" 

,dòng vi phẫu mỏng,không có khóa 

cài,diamond dust, cho 7/0 suture, 180 mm 

7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5147B Cái/Bộ

941

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted cán tròn 180 mm, DD 0,5mmđầu 

up to 7/0 suture, cong

Cái/Chiếc NHB5147G Cái/Bộ

942

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diadus 

SlimLi str.,round hvà.,7-0 suture,có khóa 

cài 180 mm, 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5147S Cái/Bộ

943

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" 

,dòng vi phẫu mỏng, có khóa cài, diamond 

dust, cho 7/0 suture, 180 mm 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5147SB Cái/Bộ

944

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted cán tròn 180 mm, 7 1/8", str up to 

5/0 suture, thẳng, Streamline

Cái/Chiếc NHB5147SS Cái/Bộ
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945
 Kẹp mang kim cán tròn 180 mm, DD up 

to 7/0 suture, thẳng,có khóa, titanit-đầu
Cái/Chiếc NHB5147ST Cái/Bộ

946

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted dòng vi phẫu mỏng cán tròn180 

mm, cho 7/0+8/0 suture without catch

Cái/Chiếc NHB5148 Cái/Bộ

947

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" 

,dòng vi phẫu mỏng,không có khóa 

cài,diamond dust, cho 8/0 suture, 180 mm 

7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5148B Cái/Bộ

948

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted dòng vi phẫu mỏng cán tròn180 

mm, cho 7/0+8/0 suture không có khóa 

cài,curv

Cái/Chiếc NHB5148G Cái/Bộ

949

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted dòng vi phẫu mỏng cán tròn180 

mm, cho 7/0+8/0 suture và delicater, str.

Cái/Chiếc NHB5148S Cái/Bộ

950

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis" Onix 

dòng mỏng có khóa cài, diamond dust, 

180 mm 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5148SB Cái/Bộ

951

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" Streamline 

205mm 8 1/8" 1,5X2,2mm, round hvà 5/0 

suture material, không có khóa DD

Cái/Chiếc NHB5155 Cái/Bộ

952

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

dòng mỏng, không có khóa cài, diamond 

dust, cho 5/0 suture, 205mm 8 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5155B Cái/Bộ

953

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" , 

str.,diamon. Stream Line, có khóa, miệng 

1,5x2,2mm 205 mm, 8 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5155S Cái/Bộ

954

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis" Onix 

dòng mỏng, có khóa cài, diamond dust, 

205mm 8 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5155SB Cái/Bộ

955

 Kẹp mang kim vi phẫu " dòng mỏng" 

Titanitthẳng, có khóa cài, cho vết thương 

5/0, miệng 1,5x2,2mm,Streamline, 210 

mm, 8 1/4" 

Cái/Chiếc NHB5155ST Cái/Bộ

956

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" Streamline 

205mm 8 1/8" cán tròn up to 7-0 suture 

material, không có khóa DD

Cái/Chiếc NHB5157 Cái/Bộ
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957

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" 

,dòng vi phẫu mỏng,không có khóa 

cài,diamond dust, cho 7/0 suture, 205mm 

8 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5157B Cái/Bộ

958

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diadus 

SlimLi str.,round hvà.,7-0 suture,có khóa 

cài 205 mm, 8 1/8" , 0,8x1,6 mm

Cái/Chiếc NHB5157S Cái/Bộ

959

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" 

,dòng vi phẫu mỏng, có khóa cài, diamond 

dust, cho 7/0 suture, 205mm 8 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5157SB Cái/Bộ

960

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted dòng vi phẫu mỏng 205 mm, cho 

7/0+8/0 suture without catch, thẳng

Cái/Chiếc NHB5158 Cái/Bộ

961

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" 

,dòng vi phẫu mỏng,không có khóa 

cài,diamond dust, cho 8/0 suture, 205mm 

8 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5158B Cái/Bộ

962

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diadus 

SlimLi str.,round hvà.,7-0 8-0 suture,with 

rat 205 mm, 8 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5158S Cái/Bộ

963
Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" SlimLine 

có khóa 205 mm 
Cái/Chiếc NHB5158S-1 Cái/Bộ

964

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" 

,dòng vi phẫu mỏng, có khóa cài, diamond 

dust, cho 8/0 suture, 205mm 8 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5158SB Cái/Bộ

965

Kẹp mang kim vi phẫu dòng vi phẫu 

mỏng-ligth stainless steel cho 7/0 sut. 

finemảnh 8mm tay cầm,210 mm, 8 1/4" 

Cái/Chiếc NHB5158SSL Cái/Bộ

966

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis" dòng 

mỏng nhẹ , finemảnh 8mm tay cầm, cho 

7/0 suture, 210 mm 8 1/4" 

Cái/Chiếc NHB5158SSLB Cái/Bộ

967

Kẹp mang kim vi phẫu "diamond dusted 

cán tròn 250 mm,10", straigh up to 5/0 

suture,không có khóa,Streamlin

Cái/Chiếc NHB5159 Cái/Bộ

968

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis không 

có khóa cài, diamond dust, cho 5/0 suture, 

250 mm 10" 

Cái/Chiếc NHB5159B Cái/Bộ
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969

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" , thẳng 

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted cán tròn 230 mm, 9 1/8", str

Cái/Chiếc NHB5185 Cái/Bộ

970
Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

dòng mỏng, không có khóa cài, diamond 
Cái/Chiếc NHB5185B Cái/Bộ

971

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted cán tròn 230 mm, 9 1/8", str up to 

5/0 suture,Streamline,có khóa

Cái/Chiếc NHB5185S Cái/Bộ

972

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis" Onix 

dòng mỏng, có khóa cài, diamond dust 

230 mm 9 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5185SB Cái/Bộ

973

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted tay cầm mềm 230 mm, 9 1/8", 

thẳng 5/0 suture, Streamline

Cái/Chiếc NHB5185SS Cái/Bộ

974

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix"Titanit 

,thẳng cán tròn, miệng 1,5x2,2mm, up to 

5/0 suture, Streamline, 230 , 9 1/8"

Cái/Chiếc NHB5185ST Cái/Bộ

975

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" , thẳng 230 

mm, 9 1/8" 0,5mm, cán tròn to 7-0 suture 

material,không có khóa

Cái/Chiếc NHB5187 Cái/Bộ

976

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" 

,dòng vi phẫu mỏng, không có khóa 

cài,diamond dust, cho 7/0 suture, 230 mm 

9 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5187B Cái/Bộ

977

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" , thẳng 230 

mm, 9 1/8" cán tròn up to 7-0 suture 

material,có khóa

Cái/Chiếc NHB5187S Cái/Bộ

978

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" 

,dòng vi phẫu mỏng, có khóa cài, diamond 

dust, cho 7/0 suture, 230 mm 9 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5187SB Cái/Bộ

979

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dust dòng vi phẫu mỏng 230 mm, 9 1/8" 

cán tròn up to 7-0+8/0 suture không có 

khóa, Streaml.

Cái/Chiếc NHB5188 Cái/Bộ

980

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

dòng vi phẫu mỏng, không có khóa 

cài,diamond dust, cho 7/0 + 8/0 suture, 

230 mm 9 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5188B Cái/Bộ

981

Kẹp mang kim vi phẫu Onix diamond dust 

dòng vi phẫu mỏng 230 mm , 7/0 + 8,0 

suture lock, round Streamline, thẳng

Cái/Chiếc NHB5188S Cái/Bộ
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982

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

dòng vi phẫu mỏng, có khóa cài, diamond 

dust, cho 7/0 + 8/0 suture, 230 mm 9 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5188SB Cái/Bộ

983

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" Streamline 

250 mm, 10" cán tròn cho vết khâu lớn có 

khóa cài-strong grip

Cái/Chiếc NHB5190S Cái/Bộ

984
Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" Streamline 

230 mm, 9 1/8" , cán tròn cho vết khâu 
Cái/Chiếc NHB5191 Cái/Bộ

985

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

makro line Tiger,không có khóa 

cài,diamond dust, cho 2/0 suture, 230 mm 

9 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5191B Cái/Bộ

986

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diadus 

SlimLi cán tròn, 10 mm, feather high 

gloss 230 mm, 9 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5191S Cái/Bộ

987
Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

makro line Tiger, có khóa cài, diamond 
Cái/Chiếc NHB5191SB Cái/Bộ

988

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" Streamline 

250 mm, 10" , cán tròn cho khâu vết 

thương lớn, không có khóa cài

Cái/Chiếc NHB5194 Cái/Bộ

989

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

makro line Tiger,không có khóa 

cài,diamond dust, cho 2/0 suture, 250 mm 

10" 

Cái/Chiếc NHB5194B Cái/Bộ

990

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" Streamline 

250 mm, 10" , cán tròn cho khâu vết 

thương lớn có khóa cài

Cái/Chiếc NHB5194S Cái/Bộ

991

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

makro line tiger, có khóa cài, diamond 

dust, cho 2/0 suture, 250 mm 10" 

Cái/Chiếc NHB5194SB Cái/Bộ

992

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" Titanit cho 

vết khâu lớn, cán tròn, có khóa cài 250 

mm, 10" 

Cái/Chiếc NHB5194ST Cái/Bộ

993

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" , thẳng 250 

mm, 10" 0,8mm, cán tròn up 5-0 suture 

material, không có khóa

Cái/Chiếc NHB5195 Cái/Bộ

994

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

dòng mỏng, không có khóa cài, diamond 

dust, cho 5/0 suture, 230 mm 9 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5195B Cái/Bộ
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995

 Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" diamond 

dusted dòng vi phẫu mỏng cán tròn250 

mm, cho 5/0 suture và delicater, str.

Cái/Chiếc NHB5195S Cái/Bộ

996

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

dòng mỏng, có khóa cài, diamond dust, 

cho 5/0 suture, 230 mm 9 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5195SB Cái/Bộ

997

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" , thẳng 250 

mm, 10" 0,5mm, cán tròn up 7-0 suture 

material, không có khóa

Cái/Chiếc NHB5197 Cái/Bộ

998

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis - Onix" , 

dòng vi phẫu mỏng, không có khóa 

cài,diamond dust, cho 7/0 suture, 250 mm 

10" 

Cái/Chiếc NHB5197B Cái/Bộ

999

Kẹp mang kim "Onix" ngàm kiểu kim 

cương Slim-Line 250 mm, 10" dài, cán 

tròn cho 7-0 suture material, có lock

Cái/Chiếc NHB5197S Cái/Bộ

1000

Kẹp mang kim Anobilis Onix , micro Slim 

Line, có khóa cài,ngàm phủ kiểu kim 

cương, cho 7/0 suture, 250 mm 10" TL

Cái/Chiếc NHB5197SB Cái/Bộ

1001

Kẹp mang kim "Onix" ngàm kiểu kim 

cương Slim-Line 180 mm, cho 7/0+8/0 

suture không khóa , thẳng 

Cái/Chiếc NHB5198 Cái/Bộ

1002

Kẹp mang kim Anobilis Onix , micro Slim 

Line, không khóa cài,ngàm phủ kiểu kim 

cương, cho 7/0 + 8/0 suture, 250 mm 10" 

TL

Cái/Chiếc NHB5198B Cái/Bộ

1003

Kẹp mang kim "Onix" ngàm kiểu kim 

cương Slim-Line 250 mm, cho 7/0+8/0 

suture và delicater, thẳng 

Cái/Chiếc NHB5198S Cái/Bộ

1004
Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis" Onix 

Slim Line, có khóa cài, ngàm phủ kiểu 
Cái/Chiếc NHB5198SB Cái/Bộ

1005

Kẹp mang kim "Onix" Slim-Line ngàm 

kiểu phủ kim cương 300 mm, 12" dài, cán 

tròn cho 7-0 suture material, có lock

Cái/Chiếc NHB5200S Cái/Bộ

1006

Kẹp mang kim "Onix" Slim-Line ngàm 

kiểu phủ kim cương 300 mm, 12" dài, R. 

tay cầm ,curve cho 7-0 suture material, 

khóa cài 

Cái/Chiếc NHB5201S Cái/Bộ

1007

Kẹp mang kim Onix ngàm phủ kiểu kim 

cương Slim-Line 300 mm, 12" dài, R. tay 

cầm ,cong cho chỉ 7-0 

Cái/Chiếc NHB5201SB Cái/Bộ

1008
Kẹp mang kim Onix ngàm phủ kiểu kim 

cương chỉ 5/0 120 mm
Cái/Chiếc NHB5215 Cái/Bộ
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1009
Kẹp mang kim "Onix" micro ngàm kiểu 

kim cương cán tròn 120 mm
Cái/Chiếc NHB5217 Cái/Bộ

1010
Kẹp mang kim "Onix" micro ngàm kiểu 

kim cương cán tròn 120 mm
Cái/Chiếc NHB5217S Cái/Bộ

1011
Kẹp mang kim Onix ngàm phủ kiểu kim 

cương 150 mm
Cái/Chiếc NHB5225 Cái/Bộ

1012
Kẹp mang kim Onix ngàm phủ kiểu kim 

cương 150 mm
Cái/Chiếc NHB5227 Cái/Bộ

1013
Kẹp mang kim Onix ngàm phủ kiểu kim 

cương 150 mm
Cái/Chiếc NHB5227S Cái/Bộ

1014
Kẹp mang kim vi phẫu Onix ngàm phủ 

kiểu kim cương 180 mm, DD
Cái/Chiếc NHB5245 Cái/Bộ

1015
Kẹp mang kim "Onix" ngàm kiểu kim 

cương Slim-Line 180 mm, 7 1/8
Cái/Chiếc NHB5245S Cái/Bộ

1016
Kẹp mang kim vi phẫu Onix ngàm phủ 

kiểu kim cương 180 mm, DD
Cái/Chiếc NHB5247 Cái/Bộ

1017
Kẹp mang kim vi phẫu Onix ngàm phủ 

kiểu kim cương 180 mm, DD
Cái/Chiếc NHB5247S Cái/Bộ

1018

Kẹp mang kim vi phẫu Onix dòng 

streamline 205mm 8 1/8" dài,0,8mm, cán 

tròn up

Cái/Chiếc NHB5255 Cái/Bộ

1019

Kẹp mang kim vi phẫu Onix dòng 

streamline 205mm 8 1/8" dài,0,4mm, cán 

tròn up

Cái/Chiếc NHB5257 Cái/Bộ

1020

Kẹp mang kim vi phẫu Onix dòng 

streamline 205mm 8 1/8" dài,0,4mm, cán 

tròn up

Cái/Chiếc NHB5257S Cái/Bộ

1021
Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" , thẳng 230 

mm, 9 1/8" long, 0,8mm, cán tròn 
Cái/Chiếc NHB5285 Cái/Bộ

1022
Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" , thẳng 230 

mm, 9 1/8" long, 0,4mm, cán tròn 
Cái/Chiếc NHB5287 Cái/Bộ

1023
Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" , 230 mm, 

9 1/8" long, 0,4mm, cán tròn 
Cái/Chiếc NHB5287S Cái/Bộ

1024
Kẹp mang kim Anobilis Onix vi phẫu 

Slim Line có khóa cong cho chỉ 7/0 
Cái/Chiếc NHB5287SB Cái/Bộ

1025
Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" , thẳng,DD 

250 mm, 10" long,0,8mm, cán tròn up
Cái/Chiếc NHB5295 Cái/Bộ

1026
Kẹp mang kim vi phẫu "Onix", thẳng,DD 

250 mm, 10" long,0,4mm, cán tròn up
Cái/Chiếc NHB5297 Cái/Bộ

1027
Kẹp mang kim vi phẫu "Onix", thẳng,DD 

250 mm, 10" long,0,4mm, cán tròn up
Cái/Chiếc NHB5297S Cái/Bộ
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1028

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" ngàm phủ 

kiểu kim cương Streamline 190 mm, 7 

1/2"

Cái/Chiếc NHB5354 Cái/Bộ

1029

Kẹp mang kim Anobilis Onix , vừa 

line,không khóa cài ,ngàm phủ kiểu kim 

cương, cho 4/0 suture, 190 mm 7 1/2" TL

Cái/Chiếc NHB5354B Cái/Bộ

1030

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" ngàm phủ 

kiểu kim cương 190 mm, 7 1/2" ,with lock 

1,8 X 2,6 mm,cán tròn ,straight

Cái/Chiếc NHB5354S Cái/Bộ

1031

Kẹp mang kim Anobilis Onix , vừa line, 

có khóa cài, ngàm phủ kiểu kim cương, 

cho 4/0 suture, 190 mm 7 1/2" TL

Cái/Chiếc NHB5354SB Cái/Bộ

1032

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix" ngàm phủ 

kiểu kim cương Streamline 190 mm, 7 

1/2"

Cái/Chiếc NHB5357 Cái/Bộ

1033

Kẹp mang kim Anobilis Onix , micro Slim 

Line,không khóa cài ,ngàm phủ kiểu kim 

cương, für 7/0 suture, 190 mm 7 1/2" TL

Cái/Chiếc NHB5357B Cái/Bộ

1034
Kẹp mang kim"Onix" ngàm phủ kiểu kim 

cương Streamline vi phẫu 190 mm, 7 1/2"
Cái/Chiếc NHB5357S Cái/Bộ

1035

Kẹp mang kim vi phẫu "Anobilis" Onix 

Slim Line có khóa cài, ngàm phủ kiểu kim 

cương 190 mm 7 1/2" 

Cái/Chiếc NHB5357SB Cái/Bộ

1036
Kẹp mang kim "Onix" ngàm kiểu kim 

cương Slim-Line 180 mm,
Cái/Chiếc NHB5449 Cái/Bộ

1037
Kẹp mang kim"Onix" vi phẫu có khóa cài 

và đầu gắn TC tip
Cái/Chiếc NHB5515S Cái/Bộ

1038
Kẹp mang kim"Onix" vi phẫu có khóa cài 

và đầu gắn TC tip
Cái/Chiếc NHB5525S Cái/Bộ

1039
Kẹp mang kim "Brilliant" có khóa cài và 

đầu gắn TC tip
Cái/Chiếc NHB5545S Cái/Bộ

1040

Kẹp mang kim vi phẫu "Onix"diadust 

SlimLi thẳng, round hvà.,5-0 suture,với 

khóa cài 180 mm, 7 1/8" 

Cái/Chiếc NHB5554S Cái/Bộ

1041
Kẹp mang kim"Onix" vi phẫu cán dẹt 

thẳng, 205mm, 8 1/8" 
Cái/Chiếc NHB5555 Cái/Bộ

1042
Kẹp mang kim"Onix" vi phẫu cán dẹt 205 

mm , thẳng có khóa 5-0 suture
Cái/Chiếc NHB5555S Cái/Bộ

1043
Kẹp mang kim"Onix" vi phẫu 230 mm, 9 

1/8 cán dẹt , thẳng có khóat
Cái/Chiếc NHB5556S Cái/Bộ
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1044
Kẹp mang kim"Onix" vi phẫu 250 mm, 

10" thẳng, có khóat
Cái/Chiếc NHB5595S Cái/Bộ

1045
Kẹp mang kim vi phẫu Kẹp mang kim vi 

phẫu có internal ratchet và spring
Cái/Chiếc NHB5700S Cái/Bộ

1046
Kẹp mang kim vi phẫu ngàm kiểu kim 

cương tròn 23CM
Cái/Chiếc NHB6030 Cái/Bộ

1047
Kẹp mang kim Coronar micro ngàm kiểu 

kim cương 210 mm, 8 1/4"
Cái/Chiếc NHB7088 Cái/Bộ

1048
Kẹp mang kim vi phẫu ngàm kiểu kim 

cương coronar 210 mm, 8 1/4"
Cái/Chiếc NHB7088S Cái/Bộ

1049

Kẹp mang kim vi phẫu Titanit coronar , 

thẳng, extra lớn ngàm part, có khóa cài, 

210 mm 8 1/4" 

Cái/Chiếc NHB7088ST Cái/Bộ

1050
Kẹp mang kim vi phẫu Coronar 210 mm 

long congmảnh ngàm đầu không khóa 
Cái/Chiếc NHB7089 Cái/Bộ

1051
Kẹp mang kim vi phẫu Coronar 210 mm 

long congmảnh ngàm đầu có khóa 
Cái/Chiếc NHB7089S Cái/Bộ

1052
Kẹp mang kim "Brilliant" cán tròn cho L 

190 mm, 7 1/2" long
Cái/Chiếc NHB8141 Cái/Bộ

1053
Kẹp mang kim "Brilliant" cán tròn cho L 

190 mm, 7 1/2" long
Cái/Chiếc NHB8141S Cái/Bộ

1054
Kẹp mang kim "Brilliant" cán tròn cho 

lớn 230 mm, 9 1/8" long
Cái/Chiếc NHB8191 Cái/Bộ

1055
Kẹp mang kim "Brilliant" cán tròn cho 

lớn 230 mm, 9 1/8" long
Cái/Chiếc NHB8191S Cái/Bộ

1056
Kẹp mang kim "Saphir" titanium thẳng 

lên đến 3-0 suture 250 mm, 10" long
Cái/Chiếc NHB8193 Cái/Bộ

1057
Kẹp mang kim "Brilliant" cán tròn cho 

lớn 250 mm, 10" long
Cái/Chiếc NHB8194 Cái/Bộ

1058
Kẹp mang kim dài 250 mm TL, cán tròn 

10 m thẳng
Cái/Chiếc NHB8194S Cái/Bộ

1059

Kẹp mang kim Titanium Slim-Line vi 

phẫu có feather-lock, thẳng 165mm, 6 1/2 

"

Cái/Chiếc NHB8529S Cái/Bộ

1060
Kẹp mang kim vi phẫu , titanium thẳng, 

cán tròn , với khóa cài 165 mm 6 1/2" 
Cái/Chiếc NHB8627S Cái/Bộ

1061
Kẹp mang kim Titanium vi phẫu có 

feather-lock, thẳng 160 mm, 6 1/4"
Cái/Chiếc NHB8629S Cái/Bộ

1062
Kẹp mang kim "Brilliant" cán tròn cho L 

190 mm, 7 1/2" long
Cái/Chiếc NHB8741S Cái/Bộ

1063
Kẹp mang kim "Brilliant" Streamli cán 

tròn cho lớn 250 mm, 10" long
Cái/Chiếc NHB8794S Cái/Bộ
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1064
Kẹp mang kim vi phẫu , titanium cong, 

cán tròn , với khóa cài 165 mm 6 1/2" 
Cái/Chiếc NHB8927S Cái/Bộ

1065
Kẹp mang kim "Brilliant" Stream- line, 

cán tròn cho 230 mm, 9 1/8" long
Cái/Chiếc NHB9194 Cái/Bộ

1066
Kẹp mang kim "Brilliant" Streamli cán 

tròn cho lớn 250 mm, 10" long
Cái/Chiếc NHB9194S Cái/Bộ

1067
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 8, Ø 2,7 

mm, cong nhẹ 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc RS1008 Cái/Bộ

1068
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 8, Ø 2,7 

mm, cong nhẹ
Cái/Chiếc RS1008T Cái/Bộ

1069
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 10, Ø 3,3 

mm, cong nhẹ 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc RS1010 Cái/Bộ

1070
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 10, 

Ø3,3mm, cong nhẹ , titanit
Cái/Chiếc RS1010T Cái/Bộ

1071
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 12, Ø 4,0 

mm, cong nhẹ 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc RS1012 Cái/Bộ

1072 Kim dẫn hướng "Redon" Charr. 12 Cái/Chiếc RS1012-1 Cái/Bộ

1073
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 12,Ø4,0 

mm, cong nhẹ , titanit
Cái/Chiếc RS1012T Cái/Bộ

1074
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 14, Ø 4,7 

mm, cong nhẹ 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc RS1014 Cái/Bộ

1075
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 12, cong 

nhẹ, titanit
Cái/Chiếc RS1014T Cái/Bộ

1076
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 16, Ø 5,3 

mm, cong nhẹ 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc RS1016 Cái/Bộ

1077
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 16, cong 

nhẹ, titanit
Cái/Chiếc RS1016T Cái/Bộ

1078
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 18, Ø 6,0 

mm, cong nhẹ 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc RS1018 Cái/Bộ

1079
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 18, cong 

nhẹ, titanit
Cái/Chiếc RS1018T Cái/Bộ

1080
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 8, Ø 2,7 

mm, cong mạnh 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc RS1048 Cái/Bộ

1081
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 10, Ø 3,3 

mm, cong mạnh 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc RS1050 Cái/Bộ

1082
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 12, Ø 4,0 

mm, cong mạnh 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc RS1052 Cái/Bộ

1083
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 14, Ø 4,7 

mm, cong mạnh 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc RS1054 Cái/Bộ

1084
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 16, Ø 5,3 

mm, cong mạnh 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc RS1056 Cái/Bộ

1085
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 18, Ø 6,0 

mm, cong mạnh 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc RS1058 Cái/Bộ

1086
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 8, cong 

nhẹ, đầu lưỡi dao 200 mm, 8"
Cái/Chiếc RS1068 Cái/Bộ
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1087
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 10, cong 

nhẹ, đầu lưỡi dao 200 mm, 8"
Cái/Chiếc RS1070 Cái/Bộ

1088
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 12, cong 

nhẹ, đầu lưỡi dao 200 mm, 8"
Cái/Chiếc RS1072 Cái/Bộ

1089
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 14, cong 

nhẹ, đầu lưỡi dao 200 mm, 8"
Cái/Chiếc RS1074 Cái/Bộ

1090
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 16, cong 

nhẹ, đầu lưỡi dao 200 mm, 8"
Cái/Chiếc RS1076 Cái/Bộ

1091
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 18, cong 

nhẹ, đầu lưỡi dao 200 mm, 8"
Cái/Chiếc RS1078 Cái/Bộ

1092
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 8, cong 

nhẹ, đầu tam giác180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc RS1088 Cái/Bộ

1093
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 10, cong 

nhẹ, đầu tam giác180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc RS1090 Cái/Bộ

1094
Kim dẫn hướng "Redon" Charr. 10, cong 

nhẹ
Cái/Chiếc RS1090T Cái/Bộ

1095
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 12, cong 

nhẹ, đầu tam giác180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc RS1092 Cái/Bộ

1096
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 14, cong 

nhẹ, đầu tam giác180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc RS1094 Cái/Bộ

1097
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 16, cong 

nhẹ, đầu tam giác180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc RS1096 Cái/Bộ

1098
Kim dẫn hướng "Redon" carr. 18, cong 

nhẹ, đầu tam giác180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc RS1098 Cái/Bộ

1099
Kim dẫn hướng "Redon" Charr. 8, cong 

mạnh
Cái/Chiếc RS1108 Cái/Bộ

1100
Kim dẫn hướng "Redon" Charr. 10, cong 

mạnh
Cái/Chiếc RS1110 Cái/Bộ

1101
Kim dẫn hướng "Redon" Charr. 12, cong 

mạnh
Cái/Chiếc RS1112 Cái/Bộ

1102
Kim dẫn hướng "Redon" Charr. 14, cong 

mạnh
Cái/Chiếc RS1114 Cái/Bộ

1103
Kim dẫn hướng "Redon" Charr. 16, cong 

mạnh
Cái/Chiếc RS1116 Cái/Bộ

1104
Kim dẫn hướng "Redon" Charr. 18, cong 

mạnh
Cái/Chiếc RS1118 Cái/Bộ
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